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                                                Tuần 1: Bé biết gì về mình
Thời gian thực hiện 1 tuần, từ ngày 30/ 9 đến ngày 4/10/2024
Tuần 2:Đôi tay của bé 
Thời gian thực hiện 1 tuần, từ ngày 7/10 đến ngày 11/10/2024
Tuần 3: Đôi Mắt 
Thời gian thực hiện 1 tuần, từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2024
GV: Nguyễn Thị Hương

Lớp: 3-4 Tuổi A

Năm học 2024 – 2025
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
1. Mục tiêu:
       + Tổ chức bữa ăn:

      -  Nhằm đảm bảo dinh dưỡng theo nhu cầu khuyến nghị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

       - Nhằm giáo dục, hình thành các kỹ năng trong ăn uống và giúp trẻ hiểu biết về các loại thực phẩm, các món ăn được chế biến thông thường.

      + Tổ chức giấc ngủ:

- Nhằm đáp ứng nhu cầ                                    
u hết sức tự nhiên và hết sức cần thiết của trẻ

- Tổ chức giấc ngủ tốt nhằm giảm bớt sự mệt nhọc do sự hoạt động trong suốt thời gian từ sáng đến trưa đồng thời khôi phục lại tinh thần sức lực cho trẻ.

+ Tổ chức vệ sinh:

- Nhằm giúp trẻ loại bỏ vi khuẩn và các yếu tố làm ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ đồng thời tạo được thói quen rửa tay, lau mặt, giữ gìn vệ sinh cơ thể luôn được sạch sẽ.  
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường, vứt rác đúng nơi quy định

+ Chăm sóc sức khỏe:

- Nhằm phát hiện kịp thời sức khỏe của trẻ để có biện pháp phù hợp và đạt hiệu quả giúp trẻ phát triển một cách cân đối.

- Nhà trường có biện pháp phòng bệnh và ngăn ngừa các loại dịch bệnh làm lây lan trong trường học

- Phòng tránh các bệnh thường gặp.Theo dõi tiêm chủng.

- Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp.

2. Chuẩn bị:

          - Tổ chức bữa ăn: Giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ như tâm thế cho trẻ,trang phục của cô gọn gàng, khẩu trang,tạp dề,bàn ghế, bát, thìa, đĩa, khăn ẩm, giấy lau, khăn có kí hiệu,ca cốc, nước uống, trẻ kê bàn ăn cùng cô…

          -Tổ chức giấc ngủ: Giáo viên phải chuẩn bị tâm thế cho trẻ, phòng nhóm sạch sẽ, gọn gàng, sạp ngủ, chiếu, gối có kí hiệu, sạch sẽ…

          -Tổ chức vệ sinh: Giáo viên chuẩn bị đầy đủ đồ dùng vệ sinh như khăn mặt có kí hiệu, thau, khăn lau tay, nước sạch, nước sát khuẩn…

          - Chăm sóc sức khỏe: Giáo viên thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ; giáo viên và trẻ đều có khẩu trang khi đi đến trường, cất vào cặp gọn gàng, không treo tại lớp.

3.Nội dung

	Nội dung
	Phương pháp hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiên
	Lưu ý/ điều chỉnh

	1. Tổ chức bữa ăn


	a. Số lượng và chất lượng bữa ăn: 

- Số bữa ăn: Một bữa chính và một bữa phụ.

b. Chăm sóc bữa ăn
* Trước khi ăn: 

- Tổ chức cho trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt sạch sẽ.

- Chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, khăn, đĩa, lọ hoa, giấy lau,... Cô khuyến khích động viên trẻ cùng kê bàn, trang trí bàn ăn cùng với cô.

- Tổ chức cho trẻ ăn tại lớp phải đảm bảo thoáng mát, không kê bàn ăn sát nhau, đảm bảo khoảng cách giữa các trẻ, giáo dục trẻ kỹ năng vệ sinh trước và sau khi ăn; 

* Trong khi ăn:

- Kết hợp giáo dục trẻ hành vi vệ sinh văn minh trong ăn uống: biết mời cô và các bạn trước khi bắt đầu ăn, ngồi ăn ngay ngắn, không co chân lên ghế, ăn từ tốn, nhai kĩ, không nói chuyện và đùa nghịch trong khi ăn. Giáo viên cần tạo không khí vui vẻ trong khi ăn. 

- Cần quan tâm hơn đối với những trẻ mới đi học, trẻ mới tập ăn, trẻ biếng ăn, trẻ ăn chậm, trẻ yếu hay trẻ mới ốm dậy. 
- Khi trẻ có biểu hiện ăn kém, cô giáo phải tìm hiểu nguyên nhân để tìm biện pháp hỗ trợ trẻ.
- Chú ý đề phòng nguy cơ trẻ bị hóc, sặc trong khi cho trẻ ăn và cô cần nắm được thao tác sơ, cấp cứu khi trẻ bị hóc, sặc, ngạt, tắc đường thở.

* Sau khi ăn: 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát thìa, ghế vào nơi qui định nhắc trẻ lau miệng, uống nước, đi vệ sinh. Súc miệng trước khi đi ngủ để tránh trẻ ngậm thức ăn trong miệng và không bị sâu răng.
- Đồ dùng cá nhân khăn mặt, ca cốc uống nước, phải có ký hiệu đảm bảo an toàn vệ sinh và tuyệt đối không được dùng chung.
	Giáo viên
	

	2. Tổ chức giấc ngủ


	- Tổ chức cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa (khoảng 150 phút).

* Trước lúc cho trẻ ngủ:

- Kiểm tra xem trẻ có ngậm thức ăn trong miệng không, nhắc trẻ có thói quen uống nước trước khi đi ngủ.

- Tập cho trẻ tự đi vệ sinh, lấy chăn gối (phù hợp với tầng độ tuổi);

- Kiểm tra số trẻ trong lớp tránh trường hợp trẻ đi ra ngoài lớp. Giáo viên chú ý cởi bớt quần áo cho trẻ trước lúc ngủ (đối với mùa đông).

* Trong khi ngủ: 

- Giáo viên phải trực để quan sát trẻ, xử lý kịp thời các tình huống có thể xẩy ra trong khi ngủ.

* Sau khi thức dậy:

- Giáo viên cần quan tâm đến những trẻ đang muốn ngủ, ngái ngủ có thể cho trẻ dậy sau tránh thức giấc đột ngọt làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, trẻ mệt mỏi không muốn tham gia hoạt động chiều.

- Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh sau khi ngủ dậy, cất gối, chiếu vào nơi qui định, cho trẻ chơi 1 trò chơi chuyển tiếp hoặc trò chuyện, hát để tập cho trẻ thoải mái trước khi vào ăn bữa phụ.
	- Giáo viên chủ nhiệm


	

	3. Tổ chức vệ sinh
	a.Vệ sinh cô:

- Đối với giáo viên khi thực hiện chăm sóc trẻ: Đảm bảo quần, áo, đầu tóc gọn gàng, móng tay được cắt ngắn, trước lúc cho trẻ ăn hoặc tiếp xúc với thức ăn, chăm sóc trẻ bàn tay luôn được vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng. Đeo khẩu trang khi chia thức ăn cho trẻ

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

b. Vệ sinh cá nhân trẻ:

- Chuẩn bị đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho trẻ và đồ dùng phải có ký hiệu riêng, tuyệt đối không được dùng chung.

- Tập cho trẻ thói quen vệ sinh rửa tay sau khi học, chơi xong, trước và sau khi ăn, vệ sinh khi tay bẩn; nhà trường phải chuẩn bị đủ cho các lớp nước rửa tay hoặc xà phòng (xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn phải để ở vị trí thích hợp tiện cho trẻ khi sử dụng).

- Các lớp đều có giấy vệ sinh cho trẻ đảm bảo chất lượng; có khăn giấy để cho trẻ lau mũi khi cần và giấy tại nhà vệ sinh.

- Trong vệ sinh cá nhân, giáo viên cần quan tâm đến trẻ trong giờ đón, trả trẻ tránh trường hợp quần áo có mùi mồ hôi đến lớp sẽ không đảm bảo vệ sinh cho bạn ngồi bên cạnh (nhắc phụ huynh đưa thêm quần áo dự phòng để gv có thể tắm, thay quần áo cho trẻ khi cần thiết).

- Trong thời điểm dịch bệnh đang xẩy ra giáo viên thực hiện tốt việc chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ; hướng dẫn trẻ súc miệng, Giáo viên có thể pha nước muối thoảng để tại lớp cho trẻ súc miệng. 

- Quần áo, dày dép của trẻ phải đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, tuyền truyền, phối hợp với phụ huynh rèn cho trẻ thói quen chăm sóc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo phù hợp với mùa.

c. Vệ sinh môi trường nhóm, lớp:
* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi: 

- Xây dựng lịch để vệ sinh lau chùi đồ dùng, đồ chơi hàng tuần, hằng ngày tùy theo điều kiện của lớp học; Làm sao đồ dùng đồ chơi không bị bụi bẩn, trần nhà, cửa sổ không có bụi bẩn, sắp xếp phòng kho của lớp gọn gàng, khoa học để dễ lấy, đễ chất tránh đồ dùng chất đầy, luộm thuộm trong kho nên hằng ngày giáo viên lười không đưa ra sử dụng.

- Đồ dùng cốc uống nước, thìa, bát được rửa sạch và tiệt trùng hằng ngày bằng nước sôi hoặc hấp sấy;

- Đồ dùng bàn ghế mỗi tuần vệ sinh lau rửa 1 lần; Chăn gối được phơi thường xuyên khi có nắng, giặt mỗi tuần, hoặc vài tuần một lần tùy điều kiện thực tế của nhà trường nhưng phải đảm bảo vệ sinh.

- Nhà vệ sinh của trẻ: Nhà vệ sinh cần được cọ rửa sạch sẽ hằng ngày trước khi ra về. Hàng tuần tổng vệ sinh toàn bộ khu vực này.

+ Nền nhà vệ sinh luôn phải khô ráo.
+ Phải cất các sản phẩm tẩy rửa ở nơi an toàn. 
+ Không có mùi hôi khai của nước tiểu và phân. 
+ Không dùng khoá cửa trong nhà vệ sinh của trẻ.

+ Mùa đông pha nước ấm cho trẻ rửa tay, lau mặt.

+ Không để giấy vệ sinh bên cạnh nguồn nước. Sử dụng thùng chứa có nắp cho giấy vệ sinh đã qua sử dụng.

+ Hướng dẫn và giám sát trẻ thực hiện đúng kĩ năng vệ sinh (giáo viên hỗ trợ trẻ đối với trẻ nhỏ chưa thực hiện được các kĩ năng vệ sinh).

+ Kiểm soát thời gian đi vệ sinh của trẻ.

* Xử lý rác và nước thải trong nhà trường

- Giáo dục trẻ có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định (thùng đựng rác có nắp đậy của lớp).

- Cuối ngày, giáo viên tập kết rác ra khu vực quy định của trường, chùi rửa thùng rác sạch sẽ.
	Giáo viên

Giáo viên 
	

	4. Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn
	a. Chăm sóc sức khỏe

* Khám sức khỏe

- Nhà trưởng tổ chức khám sức khỏe cho trẻ một năm ít nhất 1 lần; 

* Theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ.

- Đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì theo dõi mỗi tháng 1 lần: có sổ ghi chép và đánh giá sự tiến bộ của trẻ, đưa ra các giải pháp để phối hợp phụ huynh chăm sóc trẻ.

b. Phòng và xử lý các bệnh thường gặp:

- Phối hợp với trung tâm y tế tuyền truyền với phụ huynh thực hiện đúng lịch tiêm chủng; tuyên truyền cho phụ huynh hiểu được một số tác dụng phụ sau khi trẻ đi tiêm chủng.

- Phòng tránh một số dịch bệnh thường xẩy ra ở trẻ, và một số dịch bệnh đang lây lan trên địa bàn. Chú ý khi trẻ trong nhà trường bị nhiều trẻ mắc một số bệnh (sốt vi rút, quai bị, sở, thủy đậu…) cần báo cho gia đình và trung tâm y tế biết để phối hợp xử lý tránh lây lan trong nhà trường.

c. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ bị ốm

- Giáo viên tham gia lớp tập huấn để biết cách phát hiện trẻ bị ốm (Sốt, ho, viên đg hô hấp, tiêu chảy..) cách phát hiện các triệu chứng của các bệnh thường gặp ở trẻ, chăm sóc trẻ khi sốt, ho ỉa chảy.

Giáo viên không được tự ý dùng kháng sinh cho trẻ và các loại thuốc khác khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Nếu trẻ bị mệt phụ huynh gửi thuốc nhờ cho trẻ uống thì cần phải có sổ ghi rõ các loại thuốc, phụ huynh hướng dẫn nhờ cho trẻ uống và có sự ký nhận, ký gửi giữa phụ huynh và giáo viên.

d. Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp

- Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.
	- Nhân viên y tế,

- Giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên, phụ huynh, nhân viên y tế,

Giáo viên

Giáo viên
	


*Đánh giá sự phát triển của trẻ 

-Tình trạng sức khỏe của trẻ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Kỹ năng của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                       KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ KỲ DIỆU CỦA BÉ

Thực hiện từ ngày 30/9/2024 đến ngày 18/10/2024

	Mục tiêu 
	   Nội dung 
	Hoạt động 

	Phát triển thể chất

	Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	3. Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
 - Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì
- Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau…
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
 - Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì.

- Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau…
	- Hoạt động chơi:

+Trò chơi nấu ăn

- Hoạt động: Giờ ăn

+ Cô giới thiệu tên món ăn, các chất dinh dưỡng và vai trò của chúng đối với cơ thể.

+Trẻ nhận biết và gọi tên 1 số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau

+ Trẻ ăn hết suất, ăn đầy đủ các món ăn…

	4. Trẻ thực hiện được một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:
	- Rửa tay, lau mặt, súc miệng.

- Tháo tất, cởi quần, áo …

- Tự tháo tất,cởi quần áo...

- Rửa tay, lau mặt, súc miệng

-  Làm quen cách đánh răng

- Sử dụng  khăn mặt, cốc uống nước  đúng cách  

KNS: Làm được một số việc giúp cô và bạn

- Kỹ năng lau mặt rửa tay

- Kỹ năng mặc quần áo

- Kỹ năng đi tất, giày
	- Hoạt động vệ sinh: cô hướng dẫn trẻ các bước rửa tay bằng xà phòng và lau mặt đúng cách.

- Hoạt động học:

KNS: Dạy trẻ kỹ năng đi tất, đi giày.

- Lồng ghép vào các hoạt động hang ngày.

	Phát triển vận động

	11.Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc / bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp 
	- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- Tay:

+ Hai tay giơ cao, ra phía trước, sang 2 bên.Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
· Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân). 

 + Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.

- Lưng, bụng, lườn:

·  Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.

·  Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái. 

+ Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.

- Chân:
    + Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.

+ Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
	- Hoạt động thể dục sáng:  Thứ 2,4, 6 tập với bài “Thể dục buổi sáng”, “Nắng sớm”

Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô.

- Hoạt động học: Bài tập phát triển chung


	12.   Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản đi, chạy. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:   .
	- Chạy thay đổi tốc độ

 theo hiệu lệnh.

- .


	-Hoạt động học:

+ VĐCB: Đi theo hướng thẳng
TCVĐ: Ném bóng vào rổ

- Tổ chức lồng ghép ở hoạt động ngoài trời

	13.  Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản tung, ném, bắt, bật  kiểm soát được vận động.
	- Ném xa bằng 1 tay.


	- Hoat động học:

VĐCB: Ném xa bằng 1 tay.

TCVĐ: Chạy cướp cờ.

	14.Phối hợp tay- mắt trong vận động: vận động cơ bản bò,trườn, trèo.
	- Bò theo hướng thẳng

· 
	  Hoạt động học: 

 VĐCB: Bò theo hướng thẳng

TCVĐ: Kéo co.

- Tổ chức lồng ghép ở hoạt động ngoài trời

	Phát triển nhận thức

	Khám phá khoa học

	19.Trẻ biết gọi tên chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể. Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng. 
	- Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.

+ Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.

+ Đôi bàn tay xinh.

+ Các  bộ phận trên cơ thể bé.
	- Hoạt động học:

 + Đôi bàn tay xinh.
+ Đôi Mắt
   - Hoạt động chơi:
· +Trò chơi: Ngón tay nhúc nhích, cái mũi, chiếc túi kỳ diệu…
· - Hoạt động lao động, vệ sinh: Rửa tay, lau mặt.


	Làm quen với toán 

	31.Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
	- Dạy trẻ nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản thân
	- Hoạt động học: 

Dạy trẻ nhận biết tay phải - tay trái của bản thân
- Chơi ở các góc: góc học tập: nhận biết tay phải - tay trái của bản thân 
- Lồng ghép vào các hoạt động trong ngày: thể dục, rửa tay, lau mặt, giờ ăn, …

	Khám phá xã hội 

	32.Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.

	· Giới thiệu về tên tuổi giới tính của trẻ phân biệt giới  tính 

Bé tự giới thiệu về mình 
	- Hoạt động đón trẻ:

· + Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của trẻ.

   - Hoạt động học: 

  + KPXH: + Bé biết gì về mình?



	36. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu…qua trò chuyện, tranh ảnh.
	- Trẻ biêt tên các ngày lễ hội 
-  Ngày 20/10 
	- Hoạt động đón trẻ:

· + Trò chuyện về ngày 20-10

   - Hoạt động chiều: Hát múa về mẹ....



	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

	41.Trẻ thuộc một số bài thơ, câu chuyện đồng dao phù hợp với lứa tuổi.
	- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.

+ Truyện: - Mỗi người một việc  (Lê Thu Hương và Lê Thị Đức sưu tầm).

- Câu chuyện của tay trái và tay phải (Lý Thị Minh Hà).
· + Thơ:  - Dán hoa tặng mẹ ( Khải Minh).

	- Hoạt động học:

·  + Truyện: - Mỗi người một việc (Lê Thu Hương và Lê Thị Đức sưu tầm). 
· Câu chuyện của tay trái và tay phải (Lý Thị Minh Hà).

· + Thơ:  - Dán hoa tặng mẹ ( Khải Minh).
· - Chơi ở các góc: góc sách truyện: đọc thơ, kể chuyện theo tranh.

- Hoạt động chiều: Làm quen với bài thơ, câu chuyện.

	Phát triển tình cảm xã hội

	46. Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân. Nói được điều bé thích, không thích
	- Tên, tuổi, giới tính.

- Những điều bé thích, không thích
	- Hoạt động đón trẻ: Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính, những điều trẻ thích và không thích.  Cô gợi ý để trẻ bộc lộ ý kiến bản thân.

- Lồng ghép vào các hoạt động trong ngày

	48. Nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh. Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận.  
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động
	- Chơi ở các góc: góc học tập: nhận biết cảm xúc của khuôn mặt.

- Hoạt động chiều: thực hiện vở Chủ đề (trạng thái, cảm xúc qua nét mạt)

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	54. Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe nhạc, nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	Bộc lộ cảm xúc khi nghe nhạc, nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

-  Bộc lộ cảm xúc vui sướng, vỗ tay , nhún nhảy, lắc lư khi nghe âm thanh gợi cảm các bài hát bản nhạc gần gũi hay  thích nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ..

-  Nói lên cảm nhận của mình khi ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. Cảm xúc trước vẽ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
	- Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề vào giờ đón trẻ, các buổi chiều. Khuyến khích, động viên trẻ hưởng ứng, vận động nhún nhảy theo nhạc, bộc lộ cảm xúc của mình.

Trong giờ tạo hình: động viên, tạo cơ hội để trẻ nói được cảm nhận của mình về sản phẩm tạo hình của mình, của bạn.

	55. Trẻ có một số kỹ năng hát. hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc trẻ em. Trẻ thích nghe nhạc, nghe hát, chú ý lắng nghe giai điệu các bài hát, bản nhạc, và biết hưởng ứng với bài hát mà trẻ yêu thích. Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.
	- Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc

- Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).

- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca).

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.

- Cảm nhận âm nhạc. Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện
	Hoạt động học:

+ Dạy hát: Tay thơm tay ngoan( nhạc –lời Bùi Đình Thảo).

TCÂN: Ai nhanh nhất

 +Nghe hát: trái đấ này là của chúng mình( Trương Quang Lục), Bàn tay mẹ ( Bùi Đình Thảo ).

- Hoạt động đón trẻ: Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề.

- Chơi ở các góc: Góc nghệ thuật: hát múa, vận động các bài hát trong chủ đề.

- Hoạt động chiều: Làm quen với bài hát mới, vui văn nghệ cuối tuần.

	56.Trẻ có kỹ năng biểu diễn hát vận động cá nhân, tập thể.
	- Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.

- Vận động theo ý thích khi hát/nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc. 

- Thể hiện tự tin khi biểu diễn cuối chủ đề, tự tin khi biểu diễn trên sân khấu.
	+ VĐMH: Hãy Xoay Nào(nhạc Hàn Quốc )

- TCAN: Ai nhanh nhất.

+ Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề: Đường và chân các bài hát trong chủ đề.
   - Hoạt động chơi:
  + Trò chơi góc âm nhạc: hát, múa

  về chủ đề.

- Hoạt động đón trẻ: Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề.

- Chơi ở các góc: Góc nghệ thuật: hát múa, vận động các bài hát trong chủ đề.

- - Hoạt động chiều: Làm quen với bài hát mới, vui văn nghệ cuối tuần.

	58. Trẻ biết vẽ các nét thẳng xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản
	 + Tô màu mũ bé trai, mũ bé gái.

+ Trang trí khăn mùi soa.


	 - Hoạt động học: 

+ Tô màu mũ bé trai, mũ bé gái 

- Hoạt động chiều:

+ Trang trí chiếc khăn tay.

- Chơi ở các góc: góc nghệ thuật: tô màu trang phục bạn trai, bạn gái.

	61. Nhận xét các sản phẩm tạo hình. Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Nhận xét sản phẩm tạo hình.

 - Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích

- Đặt tên cho sản phẩm của mình

+ Làm chiếc nơ.
	- Hoạt động chiều:

Thực hiện vở Thủ công: Làm chiếc nơ.

- Chơi ở các góc: góc nghệ thuật: làm cái nơ, tô màu trang phục bạn trai, bạn gái.


                 TUẦN 4: KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Bé biết gì về mình 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 30/ đến ngày 04/10/2024

	  Thứ

HĐ
	    Thứ 2
	     Thứ 3
	       Thứ 4
	    Thứ 5
	     Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
	* Đón trẻ: - Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về chủ đề tên tuổi, giới tính của trẻ. 

* TDS: - Tập với bài “Nắng sớm”

* ĐD: - Gọi tên theo sổ, báo ăn

	Hoạt động học 
	PTTC

VĐCB: Đi theo hướng thẳng

-T/C: Ném bóng vào rổ
	PTNT

KPXH:

Bé biết gì  về mình?
	PTTM:

Tạo hình

Tô màu mũ bé trai, mũ bé gái
	PTNN:

Truyện:

Mỗi người một việc


	PTTM

NDTT: DH: tay thơm tay ngoan

NDKH: TC: Ai nhanh nhất

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, LG hình người bé tập thể dục

- Góc học tập - sách : + Làm an bum ảnh bé, các bộ phận trên cơ thể bé  đo và so sánh chiều cao với bạn

- Góc nghệ thuật: + Làm người băng rơm rạ, vẽ, nặn, xé, dán hình người bạn trai bạn gái, tô màu bạn trai bạn gái.

+ Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ điểm

· Góc thiên nhiên: Đong nước vào chai to, chai nhỏ và nêu nhận xét

	Chơi ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích: quan sát cây xoài, quan sát bồn hoa mười giờ, quan sát thời tiết , dạo chơi sân trường, Tổ chức trò chơi tập thể “mèo đuổi chuột”

2. Trò chơi vận động: lộn cầu vồng, lá và gió, tạo dáng.

3. Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu cho trẻ chơi hoặc đồ chơi ngoài trời.

* Hoạt đông thay thế: Tập erobic với bài Con cào cào

	Ăn, ngủ
	- Dạy trẻ các kỹ năng rửa tay lau mặt trước khi ăn.

- Nhắc nhở trẻ phải mời cô, mời bạn trước khi ăn, cho trẻ gọi tên món ăn, cách chế biến món ăn.

- Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi “Mũi - cằm - tai”

- Làm quen với truyện Mỗi người một việc

- Làm quen với bài hát tay thơm tay ngoan

- Nặn hình bạn trai, bạn gái.

- Lao động, vệ sinh nhóm lớp, vui văn nghệ cuối tuần.

- Chơi theo ý thích

- Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ


THỂ DỤC SÁNG:

* Thứ 2,4,6 : Tập theo băng đĩa toàn trường bài: “Nắng sớm” kết hợp bông xù

Động tác tay:  


 `
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· Động tác bụng: 

· 
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* Động tác chân: 
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· * Động bật: 
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    * Hồi tỉnh : Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng    

* Thứ 3,5 : Tập các động tác theo hiệu lệnh, nhịp hô. 

KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:

	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động

	-Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn


	Trẻ biết đóng vai mẹ, con cả nhà đang ăn cơm.

- Trẻ biết thể hiện vai mẹ chăm sóc con (rửa mặt, mặc quần áo....cho con)
	Bộ đồ nấu ăn, bàn ghế bát đũa thìa, bàn ghế, em búp bê ....


	*Hoạt động 1: Thoả thuận và bàn bạc trước khi hoạt động(4-5’)

- Cho trẻ hát bài “tay thơm tay ngoan”

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề

- Hỏi trẻ một số góc chơi mà trẻ đã được chơi

- Cô giới thiệu trò chơi mới ở góc phân vai ,xây dựng, học tập, nghệ thuật, thiên nhiên: Cô nêu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi cho trẻ

*Hoạt động 2:Quá trình hoạt động(8-10’)

- Trẻ lấy ký hiệu về các góc chơi

- Cô quan sát từng góc chơi để kịp thời giúp đỡ trẻ, chú ý phát triển kỹ năng chơi và giúp trẻ khi cần

- Chú ý vai chơi của từng trẻ và kỹ năng chơi từng vai, gợi ý cách chơi, động viên trẻ kịp thời. Giúp đỡ trẻ còn nhút nhát khi chơi, cô nhập vai chơi cùng trẻ khi cần thiết, gợi ý trẻ bắt chước hành động chơi của vai chơi sáng tạo

- Cô quan sát các góc chơi để kịp thời cung cấp đồ dùng, đồ chơi theo nhu cầu chơi của trẻ

- Chú ý cho trẻ đổi vai chơi một cách nhẹ nhàng linh hoạt ở các góc chơi theo sở thích luôn động viên sự cố gắng của trẻ, khen trẻ khi chơi

* Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động( 4- 5’)

- Cô nhận xét các góc chơi, sau đó cho cả lớp đến góc chơi có kết quả tốt nhất để tham quan và nhận xét.

- Cô nhận xét động viên trẻ

- Cho cả lớp hát bài: “càng lớn càng ngoan” 

- Cho trẻ thu dọn đồ chơi

	Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, LG hình người bé tập thể dục
	-Trẻ biết xếp các viên gạch, các khối thành ngôi nhà, xây bờ bao, trồng rau, trồng hoa cho ngôi nhà của bé đẹp

-Trẻ biết sắp xếp, LG hình người, cơ thể của bé đang tập thể dục, tú đồ chơi LG
	- Gạch xay dựng, cây hoa, cây xanh. - Bộ đồ lắp ghép ghép nút, sỏi, hột, hạt..


	

	· Góc học tập - sách : + Làm an bum ảnh bé, các bộ phận trên cơ thể bé  đo và so sánh chiều cao với bạn


	-Trẻ biết cắt dán anbum về cơ thể bé

- Biết đếm các bộ phận trên cơ thể

-Biết so sánh chiều cao của mình với bạn và nhận xét
	- Kéo hồ dán, tranh ảnh sách báo, anlbum

-Tranh vẽ các bộ phận trên cơ thể bé


	

	· Góc NT : + Làm người băng rơm rạ, vẽ, nặn, xé, dán hình người bạn trai bạn gái, tô màu bạn trai bạn gái.

+ Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ điểm
	Trẻ biết dùng rơm ra quấn làm hình người, biết cầm bút tô tranh ,vẽ ,nặn đồ chơi bé thích

-Trẻ thuộc các bài thơ bài hát vá biết múa
	- Bút màu, tranh vẽ bé trai bé gái, đất nặn, bảng con, keo tranh ảnh, một số  nguyên phế liệu khác: rơm, vải lá cây, dụng cụ âm nhạc
	

	Góc TN : Đong nước vào chai to, chai nhỏ và nêu nhận xét
	Trẻ biết đổ nước vào chai to chai nhỏ và so sánh bên nào nhiều nước hơn
	- Chai to, chai nhỏ, nước, gáo múc  nước
	


Thứ 2 ngày 30 tháng 9 năm 2024
*ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH

* Đón trẻ: - Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về chủ đề tên tuổi, giới tính của trẻ. 

* TDS: - Tập với bài “Nắng sớm”

* ĐD: - Gọi tên theo sổ, báo ăn      

HOẠT ĐỘNG HỌC

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Đề tài:- VĐCB: Đi theo hướng thẳng
                                                  - TCVĐ: ném bóng vào rổ 
I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiếnthức:  
- Trẻ biết cách thực hiện vận động  đi theo hướng thẳng: chạy đúng tư thế, đánh tay nhịp nhàng khi chạy, biết định hướng đi và chạy đúng tư thế, đúng hướng, tham gia thi đua luyện tập.
- Biết chơi trò chơi “chuyền bóng”


2. Kỹ năng:

- Rèn luyện phát triển cơ, rèn kỹ năng đi, chạy.

3.Thái độ:

- Trẻ có ý thức, kỷ luật khi tập luyện.

II. Chuẩn bị :

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	-Sơ đồ tập thể dục

-Sân tập sạch sẽ, trang phục gọn gàng

- Nhạc bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
	- Tâm thế trẻ tốt




III. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định:(1-2 phút): Cô trò chuyện cùng trẻ

2. Nội dung:

2.1.Khởi đông : ( 4-5 phút)

- Cô cho trẻ hát bài” Đoàn tàu nhỏ xíu”

- Cho trẻ đi thành vòng tròn:  Đi, chạy theo các kiểu chân (cho trẻ đi bắng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, chạy chậm, chạy nhanh). Sau đó về 3 hàng dọc theo tổ.

2.2 Trọng động: (12-15 p)

a. Bài tập phát triển chung:

- Động tác Tay:

-Đông tác bụng:  


- Chân :                                     



- Động tác bật:                                                 

b) Vận động  cơ bản:( 9-10 phút) Đi theo hướng thẳng
- Cho trẻ tập trung thành hai hàng ngang đối diện nhau

                                 x       x        x        x       x       x


                                     

                                     x       x        x        x       x       x

- Cô giới thiệu tên bài tập

- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích.

- Cô làm mẫu lần 2: làm mẫu kết hợp phân tích kỹ thuật : TTCB: Cô đứng chân trước, chân sau, người hơi cúi. Khi có hiệu lệnh cô sẽ đi thăng về trước , mắt nhìn về phía trước  2 tay song song với thân .

- Cho trẻ thực hiện 

+ Lần lượt 2 trẻ ở 2 đầu hàng lên thực hiện

+ Cho 2 tổ thi đua nhau

- Cô bao quát sửa sai , hướng dẫn trẻ thực hiện

- Cho cả lớp thi đua đi, chạy theo hiệu lệnh

- Hỏi trẻ tên vận động?

* Giáo dục trẻ : Thường xuyên luyện tập cho cơ thể khỏe mạnh

c) TCVĐ: (3-5 phút): Chuyền bóng

- Cô hướng dẫn cách chơi luật chơi

- Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ

- Hỏi trẻ tên trò chơi

 3. Hồi tĩnh(1-2phút)
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân 

	
[image: image5]
- Trẻ vừa hát vừa thực hiện kiểu đi

+ Trẻ tập 2 lần 4 nhịp

+ Trẻ tập 2 lần 4 nhịp

+ Trẻ tập 4 lần 4 nhịp

+ Trẻ tập 2 lần 4 nhịp

- Trẻ chú ý lắng nghe  

- Trẻ chú ý quan sát

- Trẻ thực hiện   

- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ đi nhẹ nhàng


*CHƠI , HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, LG hình người bé tập thể dục

- Góc học tập - sách : + Làm an bum ảnh bé, các bộ phận trên cơ thể bé  đo và so sánh chiều cao với bạn

- Góc nghệ thuật: + Làm người băng rơm rạ, vẽ, nặn, xé, dán hình người bạn trai bạn gái, tô màu bạn trai bạn gái.

+ Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ điểm

· Góc thiên nhiên: Đong nước vào chai to, chai nhỏ và nêu nhận xét
CHƠI NGOÀI TRỜI

	1.HĐCMĐ: Quan sát bồn hoa mười giờ.
2.TCVĐ:Lộn cầu vồng 

3.Chơi tự do
	- Cô cùng trẻ ra đứng ở xung quanh bồn hoa.

- Cô cho trẻ nhận xét 

- Cô gợi hỏi trẻ:

- tên cây hoa

- Hoa có những màu nào?

- Vì sao gọi là hoa mười giờ?

-> Giáo dục trẻ: cần phải chăm sóc bảo vệ cây xanh, cây hoa để cây nở hoa đẹp.

- Cô giới thiêu trò chơi

- Cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cho trẻ chơi tự do ở sân trường

- Cô bao quát trẻ


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Hướng dẫn trò chơi mới “Mũi – cằm –tai”

Đầu tiên, cô sẽ đứng đối diện bé và làm động tác chỉ vào mũi, cằm, tai, sau đó bảo bé vừa làm vừa đọc theo.
Khi bé đã quen thuộc rồi thì hướng dẫn bé vừa chỉ tay vào mũi, cằm, tai vừa hát theo nhạc.
Ban đầu cô chơi cùng trẻ, cô làm đúng. Sauk hi trẻ đã thuộc, cô có thể chỉ sai để trẻ phát hiện.
2. Chơi theo ý thích

 3. Vệ sinh, trả trẻ

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Trẻ đã quen với môi trường, chơi hòa đồng cùng bạn. Biết giúp đỡ cô, giúp đỡ bạn. 

- Đa số trẻ hứng thú với VĐ “Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh” và trò chơi cô triển khai, nhiều trẻ có kỹ năng vận động tốt: Hiếu, trâm anh , hạ vy, sang, ánh hậu. Một số trẻ chưa mạnh dạn, tự tin khi thực hiện vận động: ngân khánh, ánh dương, kiên, quốc khánh.

* Biện pháp: hướng dẫn trẻ cách cầm thìa và xúc cơm gọn gàng, động viên trẻ ăn hết suất.Tăng cường rèn kỹ năng vận dộng cho trẻ mọi lúc mọi nơi.

Thứ 3 ngày 1 tháng 10 năm 2024
*ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH

* Đón trẻ: - Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về chủ đề tên tuổi, giới tính của trẻ. 

* TDS: - Tập với bài “Nắng sớm”

* ĐD: - Gọi tên theo sổ, báo ăn      

*HOẠT ĐỘNG HỌC 

            Lĩnh vực phát triển nhận thức:KPXH
Đề tài: Bé biết gì về mình.

I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết một số đặc điểm của bản thân như: tên, tuổi, giới tính, đồ dùng đồ chơi của bản thân và quanh trẻ có những người thân.

2. Kỹ năng:
 - Rèn luyện kỹ năng hiểu nghe, tự giới thiệu mạch lạc, tự tin
- Rèn cho trẻ một số kỹ năng  tự phục vụ bản thân.
3. Giáo dục:

- Trẻ hứng thú khi nói về mình, giao tiếp lễ phép với cô, hòa đồng với các bạn.

-  Tự hào, vui thích trong ngày sinh nhật, chăm ngoan học giỏi để nhận được nhiều quà trong ngày sinh nhật

II. Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Một số bức tranh về bạn trai, bạn gái.

- Đàn ghi bài hát “chúc mừng sinh nhật”
	- Một số đồ dùng đồ chơi của trẻ


III.Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.  Ổn định tổ chức – giới thiệu bài: ( 2-3')
 - Cô cùng trẻ hát bài “Chúc mừng sinh nhật”

-  Các con vừa  hát bài gì?

-  Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.

2. Nội dung: 

2.1: Hoạt động 1:  Trò chuyện và đàm thoại với trẻ    (8 – 10’)

Hỏi từng trẻ : Con hãy tự giới thiệu về  mình : Tên, tuổi, ngày sinh và sở thích của mình. 

- Cô lần lượt cho trẻ tự giới thiệu về mình?

- Cho các bạn nhận xét sở thích của bạn.

- Bạn nào lên cho cô và các bạn cùng nghe về sở thích của mình nào?

- Thích xem gì? nghe gì? chơi gì? mặc gì?

+ Cô giáo dục trẻ thích làm nghề này thì pải ntn?

-  Các con thích làm gì trong ngày sinh nhật?

  Các  con có muốn mọi người thể hiện tình cảm ra sao đối với mình không?

-  Các con thấy cảm xúc của mình ntn trong ngày sinh nhật?

- Sau khi trẻ giới thiệu tên của mình xong cô hỏi lại từng trẻ:

+ Con tên gì?

+ Năm nay con mấy tuổi?

+ Con biết ngày sinh nhật của mình là ngày nào không?

+ Con là trai hay gái?

+ Hôm nay con mặc gì? (Cô chỉ vào quần, áo, mũ, tóc...)

+ Con học lớp nào, trường nào?

+ Con thích ăn,mặc,xem phim gì? Vì sao con lại thích.

+ Góc chơi con thích nhất là góc chơi nào?

+ Mẹ, bố, anh, chị của con tên gì...?

(Các câu hỏi của cô được hỏi xen kẽ giữa các trẻ )

2.2 Hoạt động 2:Trò chơi “Về đúng nhà”  
- Cô đưa ra một số ngôi nhà có hình dán bạn trai bạn gái.

- Cô nêu luật chơi cho trẻ  hiểu,khi kết thúc một bài hát hoặc có hiệu lệnh của cô thì các con phải chạy về tìm đúng cho mình một ngôi nhà( bạn trai thì chạy về ngôi nhà có hình dán bạn trai, bạn gái thì chạy về ngôi nhà có hình dán bạn gái)

-Cho trẻ chơi 2- 3 lần

3. Kết thúc:
- Cho cả lớp hát bài hát “ Chúc mừng sinh nhật”
	- Cả lớp hát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- 2- 3 Trẻ trả lời

· Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe cô nêu trò chơi.

- Trẻ chơi

· Cả lớp hát


CHƠI , HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, LG hình người bé tập thể dục

- Góc học tập - sách : + Làm an bum ảnh bé, các bộ phận trên cơ thể bé  đo và so sánh chiều cao với bạn

- Góc nghệ thuật: + Làm người băng rơm rạ, vẽ, nặn, xé, dán hình người bạn trai bạn gái, tô màu bạn trai bạn gái.

+ Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ điểm

· Góc thiên nhiên: Đong  nước vào chai to, chai nhỏ và nêu nhận xét

CHƠI NGOÀI TRỜI 

	1. HĐCMĐ : Quan sát thời tiết:

2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 

3. Chơi tự do:
	Cho trẻ quan sát thời tiết và hỏi trẻ 

Con thấy bầu trời hôm nay thế nào?

Khi nắng lên các con cảm thấy ntn?

Đi ngoài nắng các con phải làm gì?

Giáo dục trẻ: Khi đi học các con phải đội mũ, mặc áo khoác nắng,không được chơi ngoài nắng, thường xuyên tắm rửa

Cô giới thiệu tên trò chơi luật chơi và cách chơi

Cho trẻ chơi

Trên sân trường có rất nhiều đồ chơi : đu xít xích đu ngoài ra cô còn chuẩn bị một số đồ chơi khác nữa đó phấn hột hạt lá cây các con thích chơi gì thì đến đó chơi 

Cô bao quát trẻ


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Cho trẻ làm quen với câu chuyện “Mỗi người một việc”

- Cô kể lần 1, hỏi trẻ tên truyện

- Cô kể lần 2, hỏi trẻ tên truyện, các nhân vật trong truyện.

2. Chơi theo ý thích

 3. Vệ sinh, trả trẻ

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Tình trạng sức khỏe: Đa số trẻ khỏe mạnh, đi học đầy đủ. 

- Một số trẻ ăn giỏi, ngoan: anh đức, phúc hậu, sa ny, quang anh. Một số trẻ còn ăn chậm: linh đan, gia linh , sang , kiên., diễm thảo.

- Trẻ hứng thú với việc khám phá về cơ thể mình và bạn, một số trẻ trả lời to, rõ ràng: vy, anh , hậu, hà trang.

* Biện pháp: Tạo không khí vui vẻ, thân thiện để trẻ hứng thú khi đến trường.

                     Động viên trẻ ăn hết suât.

Thứ 4 ngày 2 tháng 10 năm 2024

*ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH

* Đón trẻ: - Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về chủ đề tên tuổi, giới tính của trẻ. 

* TDS: - Tập với bài “Nắng sớm”

* ĐD: - Gọi tên theo sổ, báo ăn      

*HOẠT ĐỘNG HỌC

                 Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

Đề tài: Tô màu mũ bé trai, mũ bé gái.

I. Mục đich yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ biết mũ bé trai có mai đăng trước, mũ bé gái co vành to quanh mũ , biết cầm bút tô , màu không lem ra ngoài

2. Kỹ năng:

- Luyện cho trẻ kỹ năng cầm bút, khả năng nhận biết màu , dùng tay để giữ sách không bị rách, tô màu trùng khít, không bị lem ra ngoài

3. Giáo dục:

 - Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng của mình        

   II.Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Tranh vẽ hình mũ bé trai, bé gái

- Giá trưng bày sản phẩm

- Tranh vẽ bé trai, bé gái
	- Mỗi trẻ 1 vở tạo hình ,

   bút màu 


 III. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	*1. Ổn định: (1-2 phút): 

Cô và các con cùng chơi một trò chơi nhé “Trời tối trời sáng”

- Trời tối, trời tối

-Trời sáng, trời sáng

- Các con nhìn xem cô có bức tranh vẽ gì đây

- Bức vẽ về gì các con? 

- Trẻ quan sát và nhận xét nội dung tranh.

- Bức tranh vẽ về mũ của bé trai như thế nào?

- Mũ bé gái như thế nào?

-Thế bức tranh vẽ đã đẹp chưa?

- Muốn bức tranh đẹp thì cô phải làm gì?

2. Nội dung:

2.1  Hoạt động 1: Cô tô mẫu (3-4phút)

- Cô tô mẫu 

- Cô chọn màu gì để tô cho mũ bé trai?

-  Khi ngồi tô màu phải ngồi ngay ngắn

- Cô cầm bút bằng mấy ngón tay?

- Cô câm bút bằng tay gì?

- Tay trái phải lam gì các con ? tay trái phải đè sách khỏi bị rách các con nhớ chưa nào?

- Khi tô các con tô khít nhau không tô lem ra ngoài

 2.2 Hoạt động 2: Trẻ thực hiện. (6-8phút)

- Cô hỏi trẻ ý tưởng.

Cô nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi.

- Cô đi từng bàn hư​ớng dẫn trẻ cách ngồi, cách cầm bút, cách tô màu không lem ra ngoài .

- Cô bao quát, gợi ý trẻ tô sáng tạo.

 2.3  Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm. (3-4phút)

- Thời gian đã hết cô mời các con đưa bài của mình lên giá để trưng bay bài của mình cho các bạn cùng xem nao?

 - Trẻ đư​ợc bạn chọn tranh lên giới thiệu.

 - Cô nhận xét động viên khuyến khích những bức tranh đẹp và sáng tạo, bổ sung những tranh tô chưa đẹp .

3. Kết thúc (1- 2phút): 

Cô cho trẻ hát "Càng lớn càng ngoan" và thu don đồ dùng.
	Trẻ chơi cùng cô

-Trẻ quan sát và nhận xét.

- Trả lời

  -Trẻ quan sát cô tô màu.

- Trẻ nêu ý tưởng

-Trẻ thực hiện.

-Trẻ nhận xét sản phẩm.

- Trẻ hát


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, LG hình người bé tập thể dục

- Góc học tập - sách : + Làm an bum ảnh bé, các bộ phận trên cơ thể bé  đo và so sánh chiều cao với bạn

- Góc nghệ thuật: + Làm người băng rơm rạ, vẽ, nặn, xé, dán hình người bạn trai bạn gái, tô màu bạn trai bạn gái.

+ Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ điểm

· Góc thiên nhiên: Đong nước vào chai to, chai nhỏ và nêu nhận xét

HOẠT ĐỘNG THAY THẾ

Nhảy Erobic kết hợp với bài “Con cào cào”

Cô cho trẻ ra sân, xếp thành 3 hàng ngang

Cô giới thiệu nội dung của hoạt động

Cô mở nhạc, tập mẫu.

Trẻ tập các điệu nhảy erobic theo cô.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
· Cho trẻ làm quen câu chuyện : mỗi người một việc 

+ giới thiệu cho trẻ biết tên câu chuyện , tên tác giả .

+ nhân vật trong chuyện 

+ nội dung câu chuyện 

. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

· Trẻ khỏe mạnh, đi học đầy đủ. Một số trẻ vằng do ốm

· Trẻ đến lớp vui vẻ, chơi cùng bạn, cùng cô. Một số trẻ còn khóc trong giờ đón trẻ: quang anh , thúy anh , ánh dương , 
· Trẻ thích thú khi được tô màu mũ bé trai, bé gái. Nhiều trẻ đã biết cách giở sách, cầm bút và tô màu đẹp: sa ny, ánh hậu , phúc hậu, vỹ, ngân khánh , linh đan. Vẫn còn nhiều trẻ cầm bút chưa đúng cách, tô màu chưa đẹp: diễm thảo , kiên , anh sang , quỳnh, trường .
* Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi và cách tô màu cho các trẻ yếu mọi lúc mọi nơi.

Thứ 5 ngày 3 tháng 10 năm 2024

*ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH

* Đón trẻ: - Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về chủ đề tên tuổi, giới tính của trẻ. 

* TDS: - Tập với bài “Nắng sớm”

* ĐD: - Gọi tên theo sổ, báo ăn      

                                               * HOẠT ĐỘNG HỌC:  
                                        Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

 Đề tài: Mỗi người một việc

I.Mục đích yêu cầu
 1. Kiến thức: 

  - Trẻ biết tên truyện, các nhân vật, hiểu nội dung câu chuyện: Mỗi một bộ phận trên cơ thể đều có tác dụng, và liên quan đến nhau.

2. Kỹ năng: 

  - Trẻ thể hiện được cử chỉ, giọng nói của nhân vật trong truyện

 3. Thái độ  : 

 - Giáo dục trẻ yêu quý bạn bè, biết giúp đỡ mọi người.

II .Chuẩn bị 
	Đồ dùng của cô 
	Đồ dùng của trẻ

	-  Bộ tranh liên hoàn về câu chuyện 

- Truyện trên máy 

- Cô kể diễn cảm câu chuyện
	- Tâm thế phấn khởi 


III. Tiến trình hoạt động :

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn đinh:2-3p

 Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Mũi, cằm, tai…” và hỏi trẻ:

+ Các con vừa chơi trò chơi về gì?

 2.Nội dung: 12-15 p

 Hoạt động 1: Kể chuyện “Mỗi người một việc”.
- Cho trẻ xem tranh về các nhân vật có trong chuyện và trẻ đoán xem câu chuyện có tên là gì?

- Cô kể cho trẻ nghe lần 1: Kết hợp sử dụng tranh minh hoạ, giới thiệu tên chuyện,

- Cô kể lại lần 2 cho trẻ nghe kết hợp sử dụng tranh rời về các bộ phận trong chuyện.

*Hoạt động 2: Trích dẫn - đàm thoại  :
- Cô vừa kể cha các cháu nghe chuyện gì?

- Trong câu chuyện nói về các bộ phận nào?

- Mắt nói như thế nào? Tai nói như thế nào?

- Mũi, tay, chân nói như thế nào?

Trích: “Trong một gia đình….tôi nhảy”

- Tất cả đều nói Mồm như thế nào? Mồm nghe thế đã làm gì?

- Khi Mồm không ăn, không uống thì các giác quan đều thấy như thế nào?

Trích : “ Và tấ cả……không chạy được nữa”

- Mắt nói gì? Tay, chân nói gì?  Khi đó các bạn đã đưa gì đến cho mồm?

- Khi mồm ăn thì các giác quan thấy thế nào?

Trích : Tiếp theo…..hết

- Vậy qua câu chuyện này chúng ta rút ra được bài học gì?

- Các bạn chơi với nhau phải như thế nào?

- Giáo dục: Muốn có các giác quan luôn sạch sẽ, an toàn thì chúng ta phải làm gì?...

* Hoạt động 3: Trẻ kể chuyện theo tranh minh hoạ cùng cô.
- Cô cho trẻ kể 2 - 3 lần. Trong quá trình trẻ kể cô và bạn cùng giúp đỡ, động viên trẻ.

 3. Kết thúc: 1-2p

 - Kết thúc: hát bài rửa mặt như mèo và đi ra ngoài
	- Trẻ chơi trò chơi

- Trả lời

- Lắng nghe

- Nghe cô kể chuyện

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

· Trẻ kể theo khả năng

- Trẻ hát


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, LG hình người bé tập thể dục

- Góc học tập - sách : + Làm an bum ảnh bé, các bộ phận trên cơ thể bé  đo và so sánh chiều cao với bạn

- Góc nghệ thuật: + Làm người băng rơm rạ, vẽ, nặn, xé, dán hình người bạn trai bạn gái, tô màu bạn trai bạn gái.

+ Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ điểm

-Góc thiên nhiên: Đong nước vào chai to, chai nhỏ và nêu nhận xét

CHƠI NGOÀI TRỜI 

	1.HĐCMĐ: Quan sát cây xoài
2.TCVĐ: cỏ thấp cây cao

3.Chơi tự do
	- Cô cùng trẻ ra đứng ở xung quanh cây sấu

- Cô cho trẻ nhận xét 

- Cô gợi hỏi trẻ:

- Thân cây như thế nào?

- Lá cây ra sao?

->Giáo dục trẻ: không leo trèo,bứt lá,bẻ cành

- Cô giới thiêu trò chơi

- Cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cho trẻ chơi tự do ở sân trường

- Cô bao quát trẻ


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Làm quen với bài hát “tay thơm tay ngoan”

Cô giới thiệu tênbài hát, tên tác giả.
Cô hát cho trẻ nghe 

Dạy trẻ hát 2-3 lần

2. Chơi theo ý thích

 - Cô bao quát trẻ chơi 
3. Vệ sinh, trả trẻ

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Trẻ đến lớp vui vẻ, khỏe mạnh, chơi hòa đồng với bạn

- Trẻ hứng thú khi nghe câu chuyện “Mỗi người một việc”. Một số trẻ tiếp thu nhanh, trả lời rõ rang, mạch lạc: thảo , hậu, hoài an , hiếu , sang . Một số trẻ còn rụt rè, trả lời chưa đủ ý, tròn câu: gia linh , trường, kiên , vũ 

* Biện pháp: tăng cường rèn ngôn ngữ cho trẻ yếu mọi lúc mọi nơi, thường xuyên hỏi trẻ, giao tiếp với trẻ, tạo cơ hội để trẻ được nói.

Thứ 6 ngày 4 tháng 10 năm 2024

*ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH

* Đón trẻ: - Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về chủ đề tên tuổi, giới tính của trẻ. 

* TDS: - Tập với bài “Nắng sớm”

* ĐD: - Gọi tên theo sổ, báo ăn      

*HOẠT ĐỘNG HỌC: Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Đề tài: DH: Tay thơm tay ngoan

  TC: Ai nhanh nhất

I. Mục đích -yêu cầu: 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài hát , tác giả  hiểu được nội dung bài hát: tay thơm tay ngoan, biết vâng lời, chăm học,  giúp đỡ bố mẹ.

- Trẻ hát đúng lời, đúng nhịp bài hát

2.Kỹ năng: 

- Hát rõ lời, đúng nhạc, hứng thú nghe cô hát 

- Luyện kỹ năng chơi trò chơi
3.Giáo dục: 
- Phải ngoan ngoãn và lễ phép.

II. Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô:
	Đồ dùng của trẻ:

	Tranh bé tập làm người lớn

Đàn, cô thuộc bài hát
	Tâm thế thoải mái


III. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định giới thiệu bài: (2-3phút)
Cho trẻ quan sát tranh “ Bé tập làm người lớn”
Đàm thoại với trẻ  về bức tranh và dẫn dắt vào bài

2.Nội dung:

2.1 Hoạt động 1: DH: tay thơm tay ngoan(12-15 phút)

Cô giới thiệu các con bài hát “tay thơm tay ngoan”

- Nhạc sỹ Đức Bằng sáng tác.

- Cô hát lần 1: không đàn 

- Lần 2:  có đàn kèm theo điệu bộ minh họa

- Cô vừa hát bài hát gi?

- Do ai sáng tác các con?

* Giáo dục: Bài hát nhắc chúng ta càng lớn cang phải ngoan vâng lời ông bà bố mẹ và thấy cô các con nhớ chưa nao?

- Cho cả lớp hát 2 – 3 lần

- Các con vừa hát bài hát gì?

 - Mời tổ, nhóm, cá nhân hát

- Các con vừa đước hát bài hát gi?

- Cả lớp hát lại lần nữa cùng cô nhé.

2.2. Hoạt động 2: TCÂN: Ai nhanh nhất

- Cô cũng có một món quà thưởng cho các con đó là trò chơi “Ai nhanh nhất”. Để chơi được trò chơi này các con lắng nghe cô phổ biến cách chơi và luật chơi nhé!

* Cách chơi: Trên sàn lớp cô để những vòng tròn, số bạn nhiều hơn số vòng tròn. Các bạn nghe cô hát và đi thành vòng tròn: Cô hát nhanh các bạn đi nhanh, cô hát chậm các bạn đi chậm. Cô hát nhỏ kết hợp tiếng mõ các bạn đi chậm gần đến vòng tròn, cô hát to kèm theo tiếng sắc xô các bạn nhanh chóng nhảy vào vòng tròn gần chỗ mình đứng.

* Luật chơi: mỗi vòng tròn một người, bạn nào không nhảy vào được vòng tròn thì thua cuộc và phải nhảy lò cò một vòng xung quanh lớp.

*Giáo dục trẻ trong khi chơi không chen lấn xô đẩy nhau.

- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi.

- Cho trẻ chơi 3-4 lần tùy theo hứng thú của trẻ.

- Động viên, tuyên dương trẻ sau mỗi lần chơi.

3.Kết thúc:

Cho trẻ hát lại bài:”tay thơm tay ngoan” và đi ra ngoài.
	-Trẻ quan sát

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ hát

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe cô phổ biến trò chơi.

- Trẻ chơi

- Trẻ hát và ra ngoài


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, LG hình người bé tập thể dục

- Góc học tập - sách : + Làm an bum ảnh bé, các bộ phận trên cơ thể bé  đo và so sánh chiều cao với bạn

- Góc nghệ thuật: + Làm người băng rơm rạ, vẽ, nặn, xé, dán hình người bạn trai bạn gái, tô màu bạn trai bạn gái.

+ Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ điểm

· Góc thiên nhiên: Đong nước vào chai to, chai nhỏ và nêu nhận xét.
CHƠI NGOÀI TRỜI 

	1.Hoạt động có mục đích: 
* dạo chơi sân trường
2. Chơi vận động: Lá và gió
3.Chơi tự do: 
	- Trẻ xuống sân đi dạo và đưa ra các câu hỏi thảo luận về sân trường có những gì 
- Giáo dục trẻ không leo trèo, làm hư hỏng đồ chơi.

- Cô nêu cách chơi và luật chơi.

- chơ trẻ chơi 3-4 lần

* Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cầu trượi cô bao quát trẻ chơi an toàn


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Hoạt động lao động tập thể.

 - Cho trẻ lau đồ dùng đồ chơi, vệ sinh trường lớp.

- Vui văn nghệ cuối tuần

2. Nêu gương cuối tuần 

- Cho trẻ bình xét về bạn , về mình 

- Cô nhận xét tổng hợp

3. Vệ sinh, trả trẻ

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Đa số trẻ khỏe mạnh, đi học đầy đủ. Một số trẻ nghỉ do ốm 

- Trẻ vui vẻ khi đến lớp, hòa đồng cùng bạn. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo hướng dẫn của cô. Đa số trẻ biết tự xúc cơm, một số trẻ còn ăn ít, xúc cơm chưa gọn gàng.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia tiết học âm nhạc. Nhiều trẻ hát, hưởng ứng cùng cô. Một số trẻ còn rụt rè: vũ , linh , đan , phúc hậu,

* Rèn kỹ năng cho trẻ: hướng dẫn trẻ cách cầm thìa, xúc cơm gọn gàng, động viên trẻ ăn hêt suất.

 Thường xuyên giao lưu, trò chuyện với trẻ để tạo sự tự tin, mạnh dạn cho trẻ.

TUẦN 5: KH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Đôi tay bé
Thời gian thực hiện từ ngày 7/10 đến ngày 11/10/2024

	    Thứ

HĐ
	    Thứ 2
	     Thứ 3
	 Thứ 4
	    Thứ 5
	     Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS.
	* Đón trẻ: - Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn.

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định  

* TDS:  Tập chung với toàn trường 

* ĐD: Gọi tên theo sổ, báo ăn
* Trò chuyện:  Trò chuyện, xem tranh về những điều cần cho sức khỏe của trẻ.

	Hoạt động học 
	PTTC

Thể dục

- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: Chạy cướp cờ
	PTNT

   KPKH:

 Đôi tay của bé.
	PTKN

Dạy trẻ kỹ năng đi tất, đi giày.


	PTNN

      Truyện: 

Câu chuyện tay phải, tay trái.
	PTTM

Âm nhạc

NDTT:VĐMH: hãy xoay nào

NDKH: NH: bàn tay mẹ

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai : Phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái

- Góc học tập - sách :  Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 

- Góc nghệ thuật: tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi. In hình bàn tay bàn chân lên cát.

	Chơi ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích: Quan sát cây hoa ban, tổ chức trò chơi tập thể Bịt mắt bắt dê, quan sát sự thay đổi của thời tiết, thả vật chìm nổi ,

2. Trò chơi vận động:  trời nắng trời mưa, chuyền bóng , nhảy lò cò, về đúng nhà, gieo hạt.

3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời và đồ chơi mang theo.

*Hoạt động thay thế: Tập erobic với bài “Mời bạn ăn”

	Ăn, ngủ
	- Dạy trẻ các kỹ năng rửa tay lau mặt trước khi ăn.

- Nhắc nhở trẻ phải mời cô, mời bạn trước khi ăn, cho trẻ gọi tên món ăn, cách chế biến món ăn.

- Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ.

	Hoạt động chiều
	- Rèn cho trẻ kĩ năng lau mặt

- Làm quen với câu chuyện: Câu chuyện tay phải, tay trái

- Thực hiện vở tạo hình: Trang trí chiếc khăn tay.

- Làm quen với bài hát “đường và chân”

- LĐCT- VS-NG-TT


THỂ DỤC SÁNG:

* Thứ 2,4,6 : Tập theo băng đĩa toàn trường bài: “Mời bạn ăn   bằng bông xù

Động tác tay:  “Mời bạn ăn..... mịn da”


 `
[image: image6]
      CB- 4                1-3             4

Động tác bụng: “Thịt và rau .....lớn nhanh””
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* Động tác chân: “Mình cùng ăn ......được đi thi bé khỏe bé ngoan”
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* Động tác bật: “Mình cùng ăn ......được đi thi bé khỏe bé ngoan”
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* Hồi tỉnh : Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng    

* Thứ 3,5 : Tập các động tác theo hiệu lệnh, nhịp hô. 
*KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC: CHỦ ĐỀ: ĐÔI TAY CỦA BÉ
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị 
	Hoạt động

	1.Góc phân vai:

- Siên thị mi ni, đầu bếp việt nhí, phòng khám đa khoa.


	-Trẻ biết thể hiện vai chơi của mình, biết nấu các món ăn ngon. 

- Trẻ biết thể hiện sự ân cần chăm sóc của y bác sỹ với bệnh nhân: khám bệnh,kê đơn thuốc,trẻ biết thể hiện vai cô bán hàng vui vẻ niềm nở mời chào khách và vai trò của người mua hàng.
	-Đồ bác sỹ, đồ bán hàng: mũ, dép, quần áo... 


	Hoạt động 1: thỏa thuận trước khi chơi:( 3 phút)

Cô cùng trẻ hát bài"Mời bạn ăn"

- Các con vừa hát bài hát nói về gì?

- Chúng mình phải làm gì để cơ thể mình được khỏe mạnh? 

Hôm nay ở góc phân vai sẽ tổ chức khám sức khỏe cho mọi người đấy! Ai thích làm bác sĩ, y tá để khám,chữa bệnh cho bệnh nhân nào ?

Ngoài khám sức khỏe ra ở góc phân vai còn tổ chức hội thi “Người bán hàng giỏi” và “Đầu bếp việt nhí” để náu các món ăn ngon cho mọi người để có cơ thể khỏe mạnh.

 -Góc xây dựng sẽ xây một ngôi nhà thật đẹp để tặng bạn.

- Góc nghệ thuật làm những món quà thật đẹp(Nơ,kẹp tóc,đồ chơi...) để tặng bạn.

* Tương tự các góc còn lại...

Cô giới thiệu các góc chơi cho trẻ và cho trẻ lấy kí hiệu về góc chơi của mình.

* Quá trình chơi : ( 35-40’)

- Cô nói trong quá trình chơi các nhóm liên kết với nhau để tạo ra sẩn phẩm

- Không tranh dành đồ chơi của bạn

- Cho trẻ chon góc chơi trẻ thích

- Cô đóng vai cùng trẻ, tạo tình huống cho trẻ trong quá trình chơi

* Nhận xét sau khi chơi

( 3-5’)

- Cô đến từng nhóm, nhận xét từng nhóm chơi.

- Cho trẻ tham quan nhóm chơi có két quả cao nhất.

- Cho trẻ giới thiệu nhóm chơi của mình

- Cô nhận xét chung

- Cho trẻ hát bài và thu dọn đồ chơi vào nơi quy định

	2.Góc xây dựng: 

- Xây nhà của bé.

Lắp ghép hình người

	- Trẻ biết sử dụng một số nguyên liệu như: gạch, cây xanh, cây hoa... để tạo thành mô hình nhà của bé, biết lắp ghép hình người.

- Trẻ biết lắp ghép hình người
	- Gạch,đồ chơi lắp ghép,cây xanh,cây hoa,cây rau...

	

	3.Góc học tập:
- Xem sách,tranh ảnh về cơ thể ,Chơi lô tô,phân loại thực phẩm.Nhận biết các bộ phận trên cơ thể.Nhận biết các giác quan.
	- Tập cho trẻ biết cách giở vở, xem tranh truyện

- Trẻ biết xác định trên – dưới, trước – sau của bản thân.

- Nhận biết các bộ phận trên cơ thể.
	-Tranh ảnh chuyện,báo họa.


	

	4.Góc nghệ thuật:

-Vẽ, tô màu, nặn tranh bé trai,bé  gái.Làm đồ dùng bé trai,bé gái từ nguyên vật liệu mở.Múa hát trong chủ đề.

	-Trẻ biết cách cầm bút vẽ nét thẳng nét cong để tạo hình bé trai,bé gái.

-Biết thể  hiện cảm xúc của mình qua bài hát.

-Trẻ biết dán các bộ phận trên cơ thể.
	- Keo, kéo.
- Giấy A4, bút màu

- Dụng cụ âm nhạc, đàn, trống ….

- Một số nguyên vật liệu mở như rơm rạ,ống thạch, chai lọ nhựa...
	

	5. Góc thiên nhiên:

- Chăm sóc cây cảnh


	-Trẻ biết nhổ cỏ,tưới nước cho cây.
	- Cây cảnh của lớp 

- Dụng cụ tưới nước

- Chậu nước.
	


Thứ 2 ngày 7 tháng 10 năm 2024

ĐÓN TRẺ - CHƠI  - THỂ DỤC SÁNG

· Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi tự do ở các góc xem các đồ dùng đồ chơi trong lớp. Ổn định lớp chuẩn bị cho trẻ vào các hoạt động trong ngày.

HOẠT ĐỘNG HỌC: Phát triển thể chất
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay

TCVĐ: Chạy cướp cờ.

I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Biết tên vận động "Ném xa bằng một tay"

- Trẻ biết đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau, đưa từ trước vòng ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía trước ở điểm tay đưa cao nhất.

2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng ném xa bằng một tay.

- Rèn sức mạnh của bàn tay, bàn chân và định hứng trong không gian.

- Phát triển ở trẻ tố chất nhanh, mạnh, khéo.

3.Thái độ:
- Giáo dục trẻ có tính kỷ luật trật tự trong giờ học.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

II. Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	Sắc xô, kẻ vạch chuẩn, túi cát, rổ nhựa, cờ.

- Loa, máy tính, nhạc các bài “Vũ điệu rửa tay”, “Bé vui khỏe”, “Bé khỏe bé ngoan”.
	20 – 25 túi cát, rổ nhựa, quần áo gọn gàng.




III. Tiến trình hoạt động

	                     Hoạt động của cô
	              Hoạt động của trẻ

	* Hoạt động 1. Ổn định - gây hứng thú
- Cô cho trẻ đứng xung quanh cô.

- Xin chào mừng các bạn đến với hội thi“Bé khỏe bé nhanh” ngày hôm nay.

- Đến với hội thi cô xin trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo là các cô giáo đến từ trường MN Diễn Ngọc xin nhiệt liệt chào mừng các cô.

- Tham gia hội thi “Bé khỏe bé nhanh” ngày hôm nay thành phần không thể thiếu được là hai đội thi:

- Đội số 1: Đội hoa đỏ.

- Đội số 2: Đội hoa hoa xanh

- Cùng với cô là cô Thêu sẽ là người đồng hành trong suốt hội thi ngày hôm nay.

- Hội thi hôm nay gồm có 3 phần: Phần thứ nhất là: “Giao lưu” qua (màn đồng diễn thể dục với bài Vũ điệu rửa tay); Phần thi thứ 2 là: “Bé thể hiện tài năng” (Ném xa bằng 1 tay); Phần thi thứ 3 là:"Bé là vận động viên" với trò chơi: (Lấy bóng vào rổ).
* Hoạt động 2: Bài mới
1.Khởi động:
- Để bước vào hội thi với tinh thần phấn chấn và sức khỏe tốt nhất cả hai đội hãy cùng khởi động cho cơ thể nóng lên nào, xin mời 2 đội.

(Cô bật nhạc và dùng hiệu lệnh xắc xô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> đi bằng gót chân -> đi thường -> đi bằng mé bàn chân -> đi thường ->chạy chậm -> chạy nhanh, chạy chậm -> đi thường).

- Cô dùng hiệu lệnh cho trẻ vềđội hình 3 hàng dọc. (Hô cho trẻ chuyển thành 3 hàng ngang tập BTPTC)

- Bây giờ 2 đội đã sẵn sàng bước vào cuộc thi chưa?

2. Trọng động:
2.1. Bài tập phát triển chung
* Phần thi thứ 1: Đồng diễn
- Mời hai đội tham gia phần thi đầu tiên là phần thi đồng diễn thể dục kết hợp với bài “Vũ điệu rửa tay”. (Cô tập cùng với trẻ)

- Vừa rồi hai đội thi đã trình diễn màn đồng diễn rất đều và đẹp. Ban tổ chức tặng cho hai đội một tràng pháo tay. Để bước vào phần thi thứ 2 hai đội chú ý...(Cho trẻ chuyển đội hình, đứng 2 hàng quay mặt vào nhau cách nhau khoảng 4m).

2.2. Vận động cơ bản.
* Phần thi thứ 2: Bé thể hiện tài năng.
- Tiếp theo xin mời 2 đội hoa đỏ và hoa xanh đến với phần thi "Bé thể hiện tài năng” qua bài tập “Ném xa bằng 1 tay”.
- Để làm tốt phần thi này 2 đội quan sát cô làm mẫu nhé.

+ Cô làm mẫu toàn bộ vận động không giải thích.

+ Cô làm mẫu lần 2 phân tích động tác: Cô đi từ đầu hàng đến trước vạch và cúi xuống nhặt túi cát. Khi có hiệu lệnh “Chuẩn bị”, cô đứng chân trước chân sau, tay cô cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “Ném”, cô đưa túi cát từ trước ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía trước ở điểm tay đưa cao nhất. Ném xong cô đi về cuối hàng đứng.

- Bạn nào xung phong lên thể hiện tài năng đầu tiên ? (Cô mời hai bạn lên tập cho cả lớp cùng xem. Cô nhận xét, động viên trẻ)

+ 2 bạn vừa làm gì? Để ném xa được túi cát chúng mình phải chú ý điều gì? (Cô nhắc lại cho cả lớp nghe).

* Trẻ th ực hiện:
- Lần 1: Cô cho lần lượt 2 trẻ ở từng đội lên tập (Cô động viên khuyến khích và sửa sai kịp thời cho trẻ)
+ Các bạn vừa thực hiện bài tập gì?

+ Khi ném phải chú ý điều gì?

- Lần 2: Trẻ tập (cô quan sát và sửa sai nếu có)

- Lần 3: (Nhạc bài “Bé vui khỏe” Cho trẻ thi đua: từng trẻ của 2 đội ném xa sau đó chạy lên lấy lá cờ cắm vào đội mình (Cô chú ý động viên, khuyến khích trẻ. Kiểm tra số cờ của 2 đội).

2.3. Trò chơi vận động: Bé là vận động viên.(Nhạc bài “Bé vui khỏe)
- Hai đội hoa đỏ và hoa xanh đã trải qua 2 phần thi rất hào hứng và sôi nổi. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước tiếp vào phần thi thứ 3 đó là phần thi “Bé là vận động viên” qua trò chơi. “Chạy cướp cờ
- Cô nêu cách chơi: 2 đội chú ý.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ và kiểm tra kết quả chơi.

2.3.Hồi tĩnh:
- Cô xin chúc mừng cả 2 đội hoa đỏ và hoa xanh đã hoàn thành 3 phần thi của mình. (cô tuyên bố cả hai đội đều thắng… vỗ tay) bật nhạc cho trẻ đi nhẹ nhàng theo nhạc bài hát: “Bé khỏe bé ngoan".
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng theo nhạc bài hát "Bé khỏe bé nhanh". Sau đó cho trẻ nhận quà.

3: Kết thúc:
- Tặng quà cho 2 đội.
	​
- Trẻ vỗ tay

​
​
​

​
- Trẻ hưởng ứng

- Trẻ hưởng ứng

- Trẻ vỗ tay

​
- Trẻ lắng nghe

​
​
​
​
​
​
​
- Trẻ đi vòng tròn theo hiệu lện của cô.

​
​

​
Trẻ dãn cách theo yêu cầu của cô.

​
​
​

​
- Trẻ di chuyển đội hình theo yêu cầu của cô.

​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
- Trẻ quan sát

​
​
- Trẻ quan sát và lắng nghe

​
​
​
- 2 trẻ lên tập

​
​
- Ném xa bằng 1 tay.

- Trẻ trả lời

​
- Trẻ thực hiện

​
- Ném xa bằng 1 tay

- Trẻ trả lời

- Trẻ tập lần 2

- Trẻ ném và lên lấy cờ.

​
- Trẻ đếm

​
- Trẻ lắng nghe

​
​
​
​
- Trẻ lắng nghe

​- Trẻ chơi và kiểm tra kết quả.

​
​
​
​
- Trẻ đi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể

​

- Trẻ nhận quà.


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc phân vai : phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái

- Góc học tập - sách :  Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 

- Góc nghệ thuật: tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người.

- Góc Thiên Nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi. In hình bàn tay bàn chân lên cát.
CHƠI NGOÀI TRỜI

	1. HĐCMĐ :Quan sát cây hoa ban
2.TCVĐ: gieo hạt 

3. Chơi tự do:
	- Cho trẻ ra vị trí quan sát và hỏi trẻ 

- chúng mình đang đứng ở đâu nào ?

- Các con hãy cho cô biết đây là cây gì?

- Cây hoa ban có lá như thế nào?

Cây có đặc điểm gì ?

- Trồng cây để làm gì ?

->Giáo dục trẻ: Chăm sóc và bảo vệ vườn rau nhớ ăn rau nhiều cho đẹp da

- Cô giới thiệu tên trò chơi luật chơi và cách chơi

- Cho trẻ chơi

- Trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường

(Cô bao quát trẻ chơi )


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Rèn cho trẻ kĩ năng lau mặt

2. Chơi tự do

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Do ảnh hưởng của dịch cúm nên nhiều trẻ phải nghỉ học. 

- Đa số trẻ hứng thú với VĐ “Ném xa bằng 1 tay” và trò chơi cô triển khai, nhiều trẻ có kỹ năng vận động tốt: minh hiếu, đức sang , trung kiên , hạ vy, hậu. Một số trẻ chưa mạnh dạn, tự tin khi thực hiện vận động: anh sang . anh thư, ngân khánh, linh đan.

* Biện pháp: hướng dẫn trẻ cách cầm thìa và xúc cơm gọn gàng, động viên trẻ ăn hết suất.Tăng cường rèn kỹ năng vận dộng cho trẻ mọi lúc mọi nơi.

Thứ 3 ngày 8 tháng 10 năm 2024

ĐÓN TRẺ - CHƠI  - THỂ DỤC SÁNG

· Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi tự do ở các góc xem các đồ dùng đồ chơi trong lớp. Ổn định lớp chuẩn bị cho trẻ vào các hoạt động trong ngày.

HOẠT ĐỘNG HỌC: Phát triển nhận thức
KPKH: Đôi tay của bé

I. Mục đích - yêu cầu:

1. Kiến thức:
- Trẻ biết được cấu tạo của đôi bàn tay. Tên của các bộ phận.

- Trẻ biết được đôi bàn tay có tác dụng, ích lợi gì? Và quan trọng như thế nào đối với con người.

2. Kỹ năng:

- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc.

- Trẻ có kỹ năng vận động các ngón tay và đốt ngón tay.

- Trẻ biết sử dụng đôi bàn tay khéo léo để làm những công việc đơn giản và phù hợp với trẻ.

3. Thái độ:

- Giữ gìn vệ sinh cho đôi bàn tay, giáo dục lễ giáo cho trẻ.

- Hứng thú tham gia vào hoạt động từ đầu đến cuối.

II. Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	 - Máy chiếu, máy tính.

 - Bài hát: “Múa cho mẹ xem”.

 - Trò chơi: “Dấu tay”, “Thi xem ai nhanh”, “Con kiến”.

 - Giấy A4, màu sáp, màu nước, phấn, bảng.

- Hình ảnh đôi bàn tay, một số hình ảnh cô và trẻ sử dụng đôi bàn tay để tham gia vào một số hoạt động.
	Tâm thế thoải mái.


III.Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức - gây hứng thú.

- Cho trẻ hát bài ‘’heat shoulders,knee&toes

+ Mỗi bạn có mấy bàn tay?

+ Hai bàn tay còn được gọi là gì?

2. Nội dung.

HĐ 1: Khám phá “Đôi bàn tay kỳ diệu”.

- Hôm nay cô cùng các con sẽ khám phá xem đôi bàn tay kỳ diệu như thế nào nhé!

- Cô cho trẻ về chỗ ngồi hình chữ U.

* Cô trẻ hướng lên màn hình máy chiếu. Cô đưa hình ảnh đôi bàn tay ra cho trẻ quan sát và nhận xét.

- Hình ảnh đôi bàn tay úp xuống. Ai có nhận xét gì về đôi bàn tay này?

- Đôi bàn tay được để ở tư thế nào?

- Khi đôi bàn tay úp xuống chúng mình nhìn thấy gì?

- Khi bàn tay ngửa lên thì chúng mình nhìn thấy gì?

- Ngoài mu bàn tay, lòng bàn tay ra bàn tay còn có những gì?

* Cô cho trẻ đưa 2 bàn tay của trẻ về phía trước.

- Cô hỏi tập thể trẻ có mấy bàn tay? Và cô hỏi cá nhân trẻ khi úp bàn tay xuống chúng mình nhìn thấy gì?

- Khi lật bàn tay lên chúng mình nhìn thấy gì?

- Cô cho trẻ đếm các ngón tay trên một bàn tay.

- Các con đếm xem mỗi một bàn tay có mấy ngón tay?

- Trên ngón tay còn có gì?

 - Cô cho trẻ chơi làm động tác rèn kỹ năng vận động các đốt ngón tay.

- Cô cho trẻ đứng dậy và chơi trò chơi: “Thi xem ai nhanh ”

+ Cô yêu cầu trẻ xòe bàn tay ra và nắm bàn tay vào theo hiệu lệnh của cô.

- Cho trẻ chơi trò chơi “ Con kiến ”

“ Con kiến mà leo cành đào

Leo phải cành cụt leo vào leo ra …”

- Nhờ đâu mà chúng mình vận động được các ngón tay một cách dễ dàng?

* Cô thấy các bạn trả lời câu hỏi rất giỏi, cô thưởng cho chúng mình một tràng pháo tay!

- Chúng mình vừa sử dụng đôi bàn tay để làm gì?

* Nhờ có bàn tay, ngón tay và các đốt ngón tay mà hàng ngày chúng mình đã làm được rất nhiều việc. Đó là những công việc gì?

- Cô cho trẻ kể về những công việc mà hàng ngày trẻ được làm với đôi bàn tay.

- Chúng mình cùng hướng lên màn hình và xem đôi bàn tay hàng ngày làm được những công việc gì nhé!

- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh cô và trẻ làm một số công việc nhờ vào đôi bàn tay. (Học bài, chơi đồ chơi, cắm hoa, ăn cơm, múa…)

+ Đôi bàn tay của chúng mình đang làm gì?

+ Khi học bài thì bàn tay phải của các bạn dùng để làm gì? Bàn tay trái làm gì?...

* Cô cùng trẻ múa theo nhạc bài: “Múa cho mẹ xem ”

* Muốn có đôi bàn tay thật xinh đẹp, sạch sẽ thì hàng ngày chúng mình phải làm gì?

* Khi bố mẹ, người lớn tuổi, cô giáo đưa cho chúng mình vật gì đó thì chúng mình phải xin bằng mấy bàn tay?

- Khi cô chia cơm cho chúng mình, phát bé ngoan… chúng mình phải làm như thế nào?

HĐ 2:Trò chơi củng cố “Bàn tay xoè hoa”

- Cô chia trẻ thành 3 nhóm: 

+ Nhóm 1: in hình bàn tay bằng phấn và bảng.

+ Nhóm 2: in hình bàn tay bằng màu sáp và giấy.

+ Nhóm 3: in hình bàn tay bằng màu nước và giấy.

- Cô hướng dẫn trẻ cách in hình bàn tay.

- Trẻ thực hiện.

- Nhận xét sản phẩm.

3. HĐ 3: Kết thúc.

- Cô nhận xét giờ học và cho trẻ chuyển sang hoạt động khác.
	-Trẻ thực hiện cùng cô
- có 2 bàn tay

- đôi bàn tay

- Trẻ về chỗ ngồi

- Trẻ quan sát.

- Trẻ nhận xét.

- Úp xuống.

- Mu bàn tay.

- Lòng bàn tay.

- Trẻ trả lời.

- Mu bàn tay.

- Lòng bàn tay.

- Trẻ thực hiện.

- 5 ngón tay.

- Đốt ngón tay, móng tay.

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ chơi trò chơi.

- Đốt ngón tay.

- Trẻ vỗ tay.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ kể.

- Trẻ quan sát. 

- Trẻ trả lời.

- Trẻ múa cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- 2 bàn tay.

- Đưa 2 bàn tay ra đỡ lấy và xin cô giáo.

- Trẻ thực hiện.

-Trẻ lắng nghe.


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

  - Góc phân vai : phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống

  -Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái

- Góc học tập - sách :  Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 

- Góc nghệ thuật: tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người.

- Góc Thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi. In hình bàn tay bàn chân lên cát.
CHƠI NGOÀI TRỜI 

	1. HĐCMĐ : sự thay đổi thời tiết

2. TCVĐ: Trời năng trời mưa 
3. Chơi tự do:
	- cho trẻ xuống sân 

- cô và trẻ cùng quan sát xem thời tiết hôm nay như thế nào ?

- hôm nay thời tiết như thế nào ?

- các con nhìn xem có thấy ông mặt trời không? 

- chúng mình thấy mát mẻ hay oi bức ?

- con thử đứng dưới nắng thì thấy gì ( bóng của mình ).

Con ngửa mặt lên nhìn trời xem( thấy chói mắt vì nắng chiếu vào mắt)

Giáo dục trẻ: biết đội mũ khi ra ngoài trời , không chơi dưới trời nắng , mưa 

-Cô giới thiệu tên trò chơi luật chơi và cách chơi

Cho trẻ chơi 2-3 lần

-Trên sân trường có rất nhiều đồ chơi : đu xít xích đu ngoài ra cô còn chuẩn bị một số đồ chơi khác nữa đó phấn hột hạt lá cây các con thích chơi gì thì đến đó chơi 

Cô bao quát trẻ


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Thực hiện vở Tạo hình: Trang trí chiếc khăn tay.

Cô hướng dẫn trẻ cách giở vở, ngồi học đúng tư thế.

Trẻ dung ngón tay chấm vào màu nước để tạo hình, trangtris chiếc khan tay.

2. Chơi tự do

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ. 
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

- Tình trạng sức khỏe: Đa số trẻ khỏe mạnh, đi học đầy đủ. 

-  Một số trẻ thích nghi nhanh, ăn giỏi, ngoan: anh vũ , anh đức, quôc khánh , trâm anh 

- Trẻ hứng thú với việc khám phá về đôi bàn tay, một số trẻ đã có sự tiến  bộ trong việc trả lời to, rõ ràng, đầy đủ: gia linh , anh sang , trường .

Thứ 4 ngày 9 tháng 10 năm 2024

ĐÓN TRẺ - CHƠI  - THỂ DỤC SÁNG

· Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi tự do ở các góc xem các đồ dùng đồ chơi trong lớp. Ổn định lớp chuẩn bị cho trẻ vào các hoạt động trong ngày.

HOẠT ĐỘNG HỌC: Phát triển kỹ năng

Đề tài: Dạy trẻ kỹ năng đi tất.

I. Mục đích yêu cầu
1. kiến thưc: 
-Trẻ biết tất dùng để đi vào chân và để giữ ấm cho đôi chân.
2.kĩ năng: 
-Trẻ có kỹ năng mang tất vào chân đúng cách và mang tất khéo léo hơn.
3.giáo dục:  
-Giáo dục trẻ biết đi tất khi trời lạnh, biết giữ gìn cho tất sạch đẹp và cất tất gọn gàng đúng chổ.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dung của trẻ

	- 4 hộp quà.
- Video, máy chiếu.
	- Mỗi trẻ một đôi tất chân.


III. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú 
Nghe tin lớp mình rất ngoan, học giỏi, các cô trong trường đã gửi tặng một món quà.

Cho trẻ lên mở hộp quà

Món quà gì đây các con? (Đôi tất chân ạ)
Cô khái quát lại: Các cô tặng cho các con những đôi tất rất xinh xắn đấy. Các con hãy lên chọn đôi tất mà mình yêu thích nào.

2.Nội dung
2.1 Hoạt động 1: Dạy trẻ tập đi tất chân
- Với đôi tất này con sẽ làm gì?
- Cho cả lớp tự đi tất vào chân 

Cô bao quát, nhắc nhở trẻ
- Cô cho cả lớp xem video và một số hình ảnh các bạn đi tất giỏi
- Cô hướng dẫn trẻ mang tất: Các con lấy tất lên, xác định đúng mặt trên mặt dưới của tất, rồi các con luồn tay vào giữa tất, luồn xong các con mang tất vào chân, từ từ kéo lên. Sau đó các con sữa tất lại cho đẹp.
- Cô cho trẻ nhắc lại cách đi tất (2-3 trẻ)
- Cô cho cả lớp đi tất (1-2 lần)
Cô bao quát, hướng dẫn trẻ đi tất từng chân một và chú ý luồn tay vào giữa tất,mang đúng mặt trên và mặt dưới của tất.)
2.2 Hoạt động 2: Trò chơi “Đội nào nhanh nhất”
Cách chơi: Cô chia trẻ làm 3 đội, các thành viên trong đội đi tất vào chân. Đội nào có các bạn đi tất đúng và nhanh nhất thì đội đó thắng cuộc. Thời gian là một bản nhạc.
Trẻ chơi 1 lần Cô bao quát trẻ
Cô kiểm tra kết quả và tặng quà cho 3 đội
- Cô chú trọng đến những trẻ chưa đi giỏi
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3: Kết thúc
* Cô củng cố, giáo dục trẻ:
Hôm nay các con đã cùng cô làm gì? 
Khi nào thì các con nên đi tất vào chân? 
Muốn cho đôi tất luôn sạch đẹp con sẽ làm gì? (không ngậm tất, không vứt tất lung tung, không kéo tất, ...)
Cô khái quát lại: Khi trời lạnh các con nên đi tất vào cho ấm chân và để tất luôn sạch đẹp các con phải biết giữ gìn không được ngậm, kéo tất, không vứt tất lung tung mà phải để đúng chổ.
* Cho trẻ đọc bài thơ ‘’Bé ơi.’’
	Trẻ trả lời

Trẻ chọn cho mình 1 đôi tất.

Trẻ trả lời

Trẻ đi tất vào chân

Trẻ xem video

- Trẻ quan sát và chú ý lắng nghe.

· Trẻ trả lời

· Trẻ thực hành đi tất

Trẻ lắng nghe cô phổ biến

Trẻ chơi

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ đọc thơ.


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

-Góc phân vai : phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống

-Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái

- Góc học tập - sách :  Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 

- Góc nghệ thuật: tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người.

- Góc Thiên Nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi. In hình bàn tay bàn chân lên cát.
HOẠT ĐỘNG THAY THẾ

Nhảy erobic với bài “Mời bạn ăn”

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1.cho trẻ làm quen câu chuyện : tay phải –tay trái

- cô giới thiệu tên câu chuyện,nhân vật

- nội dung câu chuyện 

- kể cho trẻ nghe 

2.chơi théo ý thích 

3.vệ sinh – nêu gương – trả trẻ 

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
· Đa số trẻ khỏe mạnh, đi học đầy đủ.

· Phần lớn trẻ có ý thức cất đồ dung cá nhân đúng nơi quy định.

· Trẻ hứng thú khi được tự đi tất, biết cách đi tất. Nhiều trẻ thực hành tốt: An Như, Mỹ Duyên, Anh Khôi, Bá Mạnh. Một số trẻ còn lung túng, cần rèn thêm: Khánh Huyền, Gia Hân, Việt Anh.

· Biện pháp: Phối hợp với phụ huynh để rèn kỹ năng đi tất, mặc quần áo cho trẻ.

Thứ 5 ngày 10 tháng 10 năm 2024

ĐÓN TRẺ - CHƠI  - THỂ DỤC SÁNG

· Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi tự do ở các góc xem các đồ dùng đồ chơi trong lớp. Ổn định lớp chuẩn bị cho trẻ vào các hoạt động trong ngày.

HOẠT ĐỘNG HỌC: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài :Chuyện tay phải, tay trái
 I, Mục đích yêu cầu
 1.kiến thức : 

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện "Tay trái, tay phải đều quan trọng nh​​ư nhau, đều làm nhiều việc tốt và không thể thiếu tay nào".Trẻ tập dọng của các nhân vật.

 2.kĩ năng : 

- Phát triển từ, câu cho trẻ qua việc trả lời các câu hỏi của cô.

3.giáo dục: 

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh tay sạch sẽ

II. Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Tranh minh họa

- ti vi
	- trẻ ngoan , chú ý 




III. Tiến trình hoạt động
	Họat động của cô
	Họat động của trẻ

	1.Ổn định: 
- Cho trẻ hát bài "tay thơm tay ngoan”

2.Nội dung
2.1 Hoạt động 1: Kể diễn cảm câu chuyện
Cô hỏi cả lớp:

+ Tay phải các con đâu?

+ Tay phải con dùng để làm gì? còn tay trái?

Tay phải và tay trái đều làm việc rất tốt nh​​ưng một hôm tay phải mắng tay trái "Cậu thật là s​​ướng, chẳng phải làm việc gì nặng nhọc, còn tớ thì việc gì cũng phải làm từ việc xúc cơm, cầm bút, thái rau...tất tật đều do một tay tớ cả" không biết chuyện gì xẩy ra giữa 2 bạn các con nghe cô kể Câu chuyện “tay phải tay trái" của tác giả Lý Thị Minh Hà.

- Cô kể cả lớp nghe câu chuyện2 lần (kết hợp minh họa bằng tay và tranh)

+ Bàn tay phải và trái đã giúp chúng ta được việc gì?

2.2. Họat động 2:  trích dẫn, đàm thoại.
- Đoạn 1: “Từ đầu đến... tất tật đều do một tay tớ cả”

+ Nghe nói vậy tay trái đã làm gì?

-  Đoạn 2: “Rồi một buổi sáng...giấy cứ chạy lung tung và trêu"

+ Sợ con ngư​​ời không cần đến mình tay phải đã năn nỉ tay trái như​​ thế nào?

+ Tay trái nói gì?

+ Tay phải đã hối hận và nói gì với tay trái?

- Đoạn 3: "Thế là tay trái và tay phải... gàng"?

+ Tay phải đã nói gì với tay trái?

  Giáo dục: Tay phải và tay trái đều rất quan trọng nếu thiếu đi một tay thì làm việc rất khó vì vậy để có đôi bàn tay luôn sạch đẹp chúng ta phải làm gì?

2.3. Họat động 3: xem video câu chuyện
- Cô cho trẻ ngồi trước màn hình tivi xem câu chuyện.

3. Kết thúc
- Trẻ đọc bài đồng dao "Tay đẹp"
	- Trẻ hát

- Trẻ giơ tay phải

 Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ nghe cô kể chuyện

- 1-2 trẻ trả lời

- 2-3 trẻ trả lời tập giọng

-2 trẻ trả lời tập giọng

- 1 trẻ trả lời

· Trẻ xem video câu chuyện trên tivi

- Trẻ đọc


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

-Góc phân vai : phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái

- Góc học tập - sách :  Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 

- Góc nghệ thuật: tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người.

- Góc Thiên Nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi. In hình bàn tay bàn chân lên cát.
CHƠI NGOÀI TRỜI

	1. HĐCMĐ : TCTT: Bịt mắt bắt dê.
2. Chơi tự do:
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cho trẻ chơi

- Cô bao quát trẻ chơi

Giáo dục : biết đoàn kết trong chơi tập

- Trên sân trường có rất nhiều đồ chơi: đu xít xích đu ngoài ra cô còn chuẩn bị một số đồ chơi khác nữa đó phấn hột hạt lá cây các con thích chơi gì thì đến đó chơi 

Cô bao quát trẻ


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Làm quen với bài hát “hãy xoay nào”

2. Chơi tự do

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

- Trẻ đến lớp vui vẻ, khỏe mạnh, chơi hòa đồng với bạn

- Trẻ hứng thú với câu chuyện “Câu chuyện tay phải, tay trái”.Một số trẻ tiếp thu nhanh, trả lời rõ ràng, mạch lạc: trâm anh, ánh hậu, diễm thảo , hà trang. Một số trẻ còn rụt rè, trả lời chưa đủ ý, tròn câu: sang, gia linh, dương.

* Biện pháp: tăng cường rèn ngôn ngữ cho trẻ yếu mọi lúc mọi nơi, thường xuyên hỏi trẻ, giao tiếp với trẻ, tạo cơ hội để trẻ được nói.

Thứ 6 ngày 11 tháng 10 năm 2024

ĐÓN TRẺ - CHƠI  - THỂ DỤC SÁNG

· Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi tự do ở các góc xem các đồ dùng đồ chơi trong lớp. Ổn định lớp chuẩn bị cho trẻ vào các hoạt động trong ngày.

HOẠT ĐỘNG HỌC:  

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

                                          Đề tài : NDTT: VĐMH: Hãy Xoay Nào

                                                       NDKH: NH: Bàn tay mẹ

I . Muc đích, yêu cầu :

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát là “Cái mũi”, là bài hát nhạc nước ngoài, biết vận động minh hoạ theo lời bài hát

- Trẻ nhớ tên bài nghe hát là “bàn tay mẹ” do nhạc sĩ Việt Anh sáng tác.
2. Kỹ năng: 
- Trẻ cảm nhận và biết hưởng ứng theo giai điệu bài nghe hát khi nghe cô thể hiện.

3. Thái  độ : 

- Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học, biết thể hiện cảm xúc của mình khi hát và nghe cô hát.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, giữ gìn các giác quan trên cơ thể.

II. Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô:
	Đồ dùng của trẻ:

	- Nhạc bài: “Hãy xoay nào ”; “Bàn tay mẹ”; 

- Trang phục áo dài

- Máy vi tính
	- Xắc xô, hoa.

Trang phục: váy tầng, mũ múa

- 1 số nhạc cụ: xắc xô, đàn, phách gõ; nơ tay

- Ghế ngồi cho trẻ đầy đủ


III. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định giới thiệu bài: (2-3phút)
- Cho trẻ chơi trò chơi với các giác quan, trò chuyện về tên gọi và ích lợi của các giác quan.

- Cho trẻ nghe 1 đoạn giai điệu bài hát “Cái mũi” để trẻ nhớ ra giai điệu và đoán đúng tên bài hát “Cái mũi”.

2. Nội dung:

2.1Hoạt động 1: VĐMH: hãy xoay nào 

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần cùng đàn.

+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?

- Cô mời cả lớp hát cùng cô bài hát “hãy xoay nào” 1 lần.

- Cô giới thiệu bài hát “hãy xoay nào” sẽ hay hơn khi kết hợp vận động minh hoạ đấy. Các con ngồi ngoan quan sát cô vận động mẫu nhé!

- Cô VĐMH mẫu cho trẻ quan sát lần 1.

- Lần 2: Cô đọc lời + phân tích động tác.

- Cô hát và làm VĐMH mẫu cho cả lớp quan sát.

- Cô mời cả lớp đứng lên VĐMH.

- Cô mời tổ, nhóm trẻ VĐMH.

- Cô mời cá nhân trẻ  VĐMH.

- Cô nhận xét, khen động viên trẻ.

2.2 Hoạt động 2: NH: “bàn tay mẹ”
- Các con vừa rồi đã hát và VĐMH bài hát “hãy xoay nào” rất hay rồi, bây giờ cô sẽ hát tặng các con 1 bài hát rất hay nói về chú cò con vì ham ăn quả xanh, uống nước lã lại còn đi chơi không đội mũ nên bị ốm, đó chính là bài hát “bàn tay mẹ”, do nhạc sĩ Việt Anh sáng tác.
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần cùng đàn + giao lưu với trẻ.

+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?

- Cô cho trẻ xem đoạn video bài hát “bàn tay mẹ” do các anh chị thiếu nhi biểu diễn.
- Giáo dục: Các con ạ, để cơ thể lớn lên và khỏe mạnh thì chúng ta cần chăm chỉ tập thể dục, ăn uống đủ chất và phải ăn chin, uống sôi, khi đi ngoài trời nắng chúng ta phải đội mũ. Các con nhớ chưa?

3. Kết thúc:

Cho trẻ hát lại bài: "hãy xoay nào" và đi ra ngoài.
	-Trẻ trò chuyện cùng cô

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ hát

-Trẻ trả lời

- Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân vận động

- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng

-Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát và ra ngoài


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

-Góc phân vai : phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống

-Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái

- Góc học tập - sách :  Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 

- Góc nghệ thuật: tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người.

- Góc Thiên Nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi. In hình bàn tay bàn chân lên cát.
CHƠI NGOÀI TRỜI 

	1. HĐCMĐ : Nhặt lá xếp hình

2. TCVĐ: chuyền bóng

3. Chơi tự do:
	Cho trẻ dạo chơi và hướng trẻ vào hoạt động nhặt lá

- Gợi ý cho trẻ xếp hình bạn trai , bạn gái

Giáo dục trẻ: Không vứt rác bừa bãi, biết giữ vs cá nhân

Cô giới thiệu tên trò chơi luật chơi và cách chơi

Cho trẻ chơi

Trên sân trường có rất nhiều đồ chơi : đu xít xích đu ngoài ra cô còn chuẩn bị một số đồ chơi khác nữa đó phấn hột hạt lá cây các con thích chơi gì thì đến đó chơi 

Cô bao quát trẻ


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Hoạt động lao động tập thể.

 - Cho trẻ lau đồ dùng đồ chơi, vệ sinh trường lớp 

- Vui văn nghệ cuối tuần.

2. Nêu gương cuối tuần 

- Cho trẻ bình xét về bạn , về mình 

- Cô nhận xét tổng hợp

 ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Đa số trẻ khỏe mạnh, đi học đầy đủ. Một số trẻ nghỉ do ốm ( Đức Sang , Ánh Dương, quang anh).

- Trẻ vui vẻ khi đến lớp, hòa đồng cùng bạn. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo hướng dẫn của cô. Đa số trẻ biết tự xúc cơm, một số trẻ còn ăn ít, xúc cơm chưa gọn gàng.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia tiết học âm nhạc. Nhiều trẻ hát, vận động, hưởng ứng cùng cô: hoài an , hạ vy , ánh hậu , ngân khánh , hà trang . Một số trẻ còn rụt rè: gia linh , ánh dương , 

* Rèn kỹ năng cho trẻ: hướng dẫn trẻ cách cầm thìa, xúc cơm gọn gàng, động viên trẻ ăn hêt suất.

 Thường xuyên giao lưu, trò chuyện với trẻ để tạo sự tự tin, mạnh dạn cho trẻ.

TUẦN 6: ĐÔI MẮT – NGÀY 20/10

Thực hiện từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2024

	    Thứ

HĐ
	    Thứ 2
	     Thứ 3
	    Thứ 4
	    Thứ 5
	     Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
	* Đón trẻ: - Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ.  

* TDS:  Tập chung với toàn trường 

* ĐD: Gọi tên theo sổ, báo ăn
* Trò chuyện: Cho trẻ xem tranh bé trai,bé gái và trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính của trẻ.

	Hoạt động học 
	PTTC

TD

VĐCB: Bò theo hướng thẳng

TCVĐ: Kéo co.
	PTNT

KPKH: 

Đôi mắt 
	PTNN

    Thơ: 

Dán hoa tặng mẹ
	PTNT

LQVT:

Dạy trẻ nhận biết tay phải - tay trái của bản thân.
	PTTM

Âm nhac

NDTT: Biểu diễn cuối CĐ: đường và chân  và các bài hát trong chủ đề

NDKH: NH: trái đất này là của chúng mình

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai : phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái

- Góc học tập - sách:  Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, nhận biết tay phải, tay trái của bản thân, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 

- Góc nghệ thuật: tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người.  Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ điểm

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi

	Chơi ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích Quan sát cây xoài, thí nghiệm chất tan , chất không tan, nhặt  lá xếp hình bạn trai, bạn gái, quan sát vườn rau.
2.Trò chơi vận động: kéo cưa lừa xẻ, bịt mắt bắt dê, chuyền bóng, dung dăng dung dẻ.

3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị.

* Hoạt động thay thế: giao lưu thể thao với lớp Bé b

	Ăn, ngủ
	- Dạy trẻ các kỹ năng rửa tay lau mặt trước khi ăn.

- Nhắc nhở trẻ phải mời cô, mời bạn trước khi ăn, cho trẻ gọi tên món ăn, cách chế biến món ăn.

- Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ.

	Hoạt động chiều
	- Đọc đồng dao: Đi cầu đi quán.

- Thực hiện vở Thủ công: Làm cái nơ

- Làm quen với bài hát: đường và chân

- Làm quen với bài thơ “Dán hoa tặng mẹ”

- LĐCT-  Vệ sinh-  nêu gương- trả trẻ


THỂ DỤC SÁNG:

* Thứ 2,4,6 : Tập theo băng đĩa toàn trường bài: “Bé khỏe bé ngoan’’ bằng bông xù

Động tác tay:  “Em bé khỏe .........làm vui cả nhà”


 `
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· Động tác bụng: “Em ăn ngon.........bé ngoan”
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* Động tác chân: “Em bé khỏe .........làm vui cả nhà”
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· * Động bật: “Em ăn ngon.........bé ngoan”
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            CB- 2 -4              1-3             

    * Hồi tỉnh : Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng    

* Thứ 3,5 : Tập các động tác theo hiệu lệnh, nhịp hô. 
KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:

	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động

	-Góc phân vai: phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống.


	-Trẻ biết đóng vai bác sỹ, khám bệnh và chăm sóc cho bệnh nhân.

- Trẻ biết thể hiện vai người bán hàng.
	- Bộ đồ nấu ăn, bàn ghế bát đũa thìa...

- Bàn ghế, em búp bê, bộ đồ nấu ăn

- Đồ chơi bán hàng

- Bộ đồ chơi bác sĩ
	*Hoạt động 1: Thoả thuận và bàn bạc trước khi hoạt động(4-5’)

- Cho trẻ hát bài “tay thơm tay ngoan”

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề

- Hỏi trẻ một số góc chơi mà trẻ đã được chơi

- Cô giới thiệu trò chơi mới ở góc phân vai ,xây dựng, học tập, nghệ thuật, thiên nhiên: Cô nêu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi cho trẻ

*Hoạt động 2:Quá trình hoạt động(8-10’)

- Trẻ lấy ký hiệu về các góc chơi

- Cô quan sát từng góc chơi để kịp thời giúp đỡ trẻ, chú ý phát triển kỹ năng chơi và giúp trẻ khi cần

- Chú ý vai chơi của từng trẻ và kỹ năng chơi từng vai, gợi ý cách chơi, động viên trẻ kịp thời. Giúp đỡ trẻ còn nhút nhát khi chơi, cô nhập vai chơi cùng trẻ khi cần thiết, gợi ý trẻ bắt chước hành động chơi của vai chơi sáng tạo

- Cô quan sát các góc chơi để kịp thời cung cấp đồ dùng, đồ chơi theo nhu cầu chơi của trẻ

- Chú ý cho trẻ đổi vai chơi một cách nhẹ nhàng linh hoạt ở các góc chơi theo sở thích luôn động viên sự cố gắng của trẻ, khen trẻ khi chơi

* Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động( 4- 5’)

- Cô nhận xét các góc chơi, sau đó cho cả lớp đến góc chơi có kết quả tốt nhất để tham quan và nhận xét.

- Cô nhận xét động viên trẻ

- Cho cả lớp hát bài: “càng lớn càng ngoan” 

- Cho trẻ thu dọn đồ chơi



	Góc xây dựng – LG: Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái


	- Trẻ biết xếp các viên gạch, các khối thành ngôi nhà, xây bờ bao, trồng rau, trồng hoa cho ngôi nhà của bé đẹp

-Trẻ biết sắp xếp, LG hình người, cơ thể của bé đang tập thể dục, tú đồ chơi LG
	- Gạch xay dựng, cây hoa, cây xanh. 

- Bộ đồ lắp ghép ghép nút, sỏi, hột, hạt..


	

	-Góc học tập - sách : Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 


	-- Trẻ biết chọn lô tô các loại thực phẩm

-Trẻ biết cắt dán anbum về cơ thể bé

- Biết đếm các bộ phận trên cơ thể

-Biết so sánh chiều cao của mình với bạn và nhận xét
	- Kéo hồ dán, tranh ảnh sách báo, anlbum

-Tranh vẽ các bộ phận trên cơ thể bé


	

	Góc NT: Tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người
+ Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ điểm
	- Trẻ biết cầm bút tô tranh ,vẽ ,nặn hình người.

-Trẻ thuộc các bài thơ bài hát vá biết múa


	- Kéo hồ dán ,tranh ảnh sách báo ,anbum

-Tranh vẽ các bộ phận trên cơ thể bé.

- Một số  nguyên phế liệu khác: rơm, vải lá cây, - Dụng cụ âm nhạc
	

	Góc Thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi
	- Trẻ biết nhổ cỏ, tưới nước cho cây
	- Đồ chơi chăm sóc cây
	


   Thứ 2 ngày 14 tháng 10 năm 2024

*ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH

- Đón trẻ vào lớp: Cho trẻ xem tranh bé trai,bé gái và trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính của trẻ; cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, sau đó tập thể dục sáng.

- Điểm danh trẻ theo sổ.

*HOẠT ĐỘNG HỌC: Lĩnh vực phát triển thể chất
Đề tài: VĐCB: Bò theo hướng thẳng

TCVĐ: Kéo co.
I.Mục đích yêu cầu : 
1. Kiến thức: 

Trẻ nhớ tên vận động, thuộc động tác của BTPTC: tay em

2. Kỹ năng:

 Trẻ biết bò mắt nhìn về phía trước, phối hợp tay nọ chân kia và bò về đến đích.

3. Giáo dục: 

Trẻ biết tuân theo hiệu lệnh của cô, trẻ tích cực hoạt động.

II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Vạch xuất phát

- Dây kéo co
	- Tâm thế thoải mái


III. Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây  hứng thú:
Các con ơi! Nghe tin lớp mình ngoan, học giỏi hôm nay cô tặng các con một chuyến đi chơi nhé các con có thích không nào?

- Cô cháu mình cùng nhau lên tàu nào!

2. Nội dung:

2.1.Khởi đông : ( 4-5 phút)

- Cô cho trẻ hát bài  Mời lên tàu lửa”

- Cho trẻ đi thành vòng tròn:  Đi, chạy theo các kiểu chân (cho trẻ đi bắng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, chạy chậm, chạy nhanh). Sau đó về 3 hàng dọc theo tổ.

2.2 Trọng động: (12-15 p)

a. Bài tập phát triển chung:

- Động tác Tay:

-Đông tác bụng:  


- Chân :                                     



- Động tác bật:                                                 

b) Vận động  cơ bản:( 9-10 phút)  Bò theo hướng thẳng.

- Cho trẻ tập trung thành hai hàng ngang đối diện nhau

                                 x       x        x        x       x       x


                                     

                                      

                                 x       x        x        x       x       x

Cô giới thiệu tên vận động:

Cô làm mẫu lần 1: không phân tích

Hỏi trẻ tên vận động

Cô làm mẫu lần 2 có phân tích động tác

Khi cô hô chuẩn bị, cô cúi xuống, 2 bàn tay chạm đất, 2 bàn chân chạm đất, đầu gối hơi khụy, mắt nhìn thẳng. Khi có hiệu lệnh “bò” thì cô dùng tay và chân để bò, bò tay nọ chân kia và bò thẳng về đích.

- Hỏi trẻ tên vận động

Cô gọi 2 trẻ khá lên thực hiện.

- Trẻ luyện tập: lần lượt từng trẻ lên tập

- Tổ chức cho các tổ thi đua

(Cô chú ý sửa sai cho trẻ bò thẳng về phía trước tơi đích.)

c) TCVĐ “Kéo co”

Cô nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi.

Tổ chức chia đội để chơi (2 đội).

Tổ chức cho trẻ chơi 3 lần

Cô nhận xét và tuyên bố đội thắng cuộc.

3. Kết thúc

Cô nhận xét buổi học

Trẻ thả lỏng cơ thể nhẹ nhàng đi thành vòng tròn.
	- Trẻ chú ý

- Trẻ hát và khởi động thành vòng tròn.

- Trẻ thực hiện các động tác.

 4 lần x 4 nhịp

2 lần x 4 nhịp

4 lần x 4 nhịp

2 lần x 4 nhịp

Trẻ chuyển đội hình

Trẻ quan sát

Trẻ trả lời

Trẻ quan sát và lắng nghe

Trẻ trả lời

2 trẻ khá thực hiện

Các trẻ trong lớp lần lượt thực hiện.

Các tổ thi đua

Trẻ chú ý lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ lắng nghe

Trẻ thả lỏng, đi thành vòng tròn. Chuyển hoạt động.


*CHƠI , HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc phân vai : phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái

- Góc học tập - sách :  Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 

- Góc Nghệ Thuật: tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người

- Góc Thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi

CHƠI NGOÀI TRỜI 

	1.Hoạt động có mục đích: 
* Quan sát vườn rau

2. Chơi vận động: Bịt mắt bắt dê.

3.Chơi tự do: 
	- Cô dẫn trẻ ra vườn rau, nhắc trẻ đứng xung quanh, không giẫm lên cây rau.

Cô cùng trẻ thảo luận về các loại rau có trong vườn:

Các con hãy kể tên các loại rau trong vườn mà con biết.

Cô hỏi trẻ về đặc điểm của một số loại rau quen thược đối với trẻ: Rau cải, rau mồng tơi,.

- Giáo dục trẻ thường xuyên ăn rau để cơ thể khỏe mạnh, biết chăm sóc vườn rau.

- Cô nêu cách chơi và luật chơi.

- chơ trẻ chơi 3-4 lần

* Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cầu trượi cô bao quát trẻ chơi an toàn


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Cho trẻ làm quen với bài thơ "Đôi mắt của em"

- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả

Cô đọc mẫu

Trẻ đọc theo cô 2-3 lần

Cô hỏi trẻ tên bài thơ.

2. Chơi theo ý thích

 - Cô bao quát trẻ 

3. Vệ sinh, trả trẻ.

                  ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Trẻ đã biết giúp đỡ cô, giúp đỡ bạn. 

- Đa số trẻ hứng thú với VĐ “Bò theo hướng thẳng” và trò chơi cô triển khai, nhiều trẻ có kỹ năng vận động tốt: Hiếu , Hậu , Vy, khánh. Một số trẻ chưa mạnh dạn, tự tin khi thực hiện vận động: phúc hậu, ngân khánh, sang
* Biện pháp: hướng dẫn trẻ cách cầm thìa và xúc cơm gọn gàng, động viên trẻ ăn hết suất.Tăng cường rèn kỹ năng vận dộng cho trẻ mọi lúc mọi nơi.

Thứ 3 ngày 15 tháng 10 năm 2024

*ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH

- Đón trẻ vào lớp: Cho trẻ xem tranh bé trai,bé gái và trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính của trẻ; cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, sau đó tập thể dục sáng.

- Điểm danh trẻ theo sổ.

*HOẠT ĐỘNG HỌC: Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Đề tài: KPKH: Đôi mắt 

I. Mục đích- yêu cầu: 

1. Kiến thức: 

-Trẻ biết tên gọi, chức năng của các bộ phận trên cơ thể (Mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân...)

- Biết bảo vệ đôi mắt bằng cách: rửa mặt đúng thao tác, không xem tivi, điện thoại quá nhiều, đi ngoài đường bụi phải mang kính, ..

Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và bảo vệ cơ thể.  

Biết lựa chọn đúng đồ dùng để giữ gìn vệ sinh và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể.

2.Kỹ năng:

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích của trẻ. Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc

3.Thái độ: 

- Giáo dục trẻ biết được tầm quan trọng của các bộ phận và cách bảo vệ.

II.Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	 - Tranh vẽ em bé. Thước chỉ, 1 trống lắc, nước hoa…


	- 3 tranh bé gái còn thiếu các bộ phận. Mảnh rời các bộ phận, giác quan còn thiếu


III.Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định :giới thiệu bài:(4-5 phút): 

- Cô cho cả lớp hát bài hát “Cái mũi” và hỏi trẻ:

+ Cả lớp vừa hát bài hát gì? Trong bài hát nói về bộ phận gì?

+ Ngoài cái mũi ra trên cơ thể con người còn có những bội phận gì nữa?

 2. Nội dung:

*Hoạt động 1: Khám phá  về cơ thể bé ( 10 phút)
- Cô cho trẻ xem tranh em bé

- Cô giáo: Có những bộ phận nào trên đầu em bé? (Tóc, tai, mắt, mũi, miệng)

+ Bộ phận nào giúp chúng ta nhìn được? Có mấy mắt? Gọi là gì?

+ Muốn cho đôi mắt luôn sáng, đẹp thì phải làm gì?

+ Bảo vệ như thế nào? Mắt gọi là giác quan gì? (Thị giác).

Cô xịt nước hoa và hỏi trẻ xem thấy có gì khác lạ! Cái gì giúp ta ngữi thấy mùi thơm? Thế mũi để làm gì? (Ngửi, thở).

+ Mũi gọi là giác quan gì? (Khứu giác) Thế phải làm gì để bảo vệ mũi?...

- Tương tự cô chỉ từng bộ phận khác của cơ thể cho trẻ quan sát, nhận biết ích lợi của chúng.

- Giáo dục trẻ biết ích lợi, phải biết bảo vệ các giác quan, không chọc ngoáy, chơi bẩn… làm ảnh hưởng, hỏng các giác quan…

- Cô giáo: Cô mời trẻ cùng đứng dậy vận động bài “Ồ sao bé không lắc”.

- Gợi hỏi trẻ: Lớp mình vừa hát và vận động bài gì? Bài hát nói về gì?

+ Các bộ phận đó giúp gì cho chúng ta?

+ Nếu thiếu một trong các bộ phận đó thì chúng ta sẽ như thế nào?

+ Chúng ta muốn học bài, xúc cơm ăn, chạy nhảy... thì cần đến bộ phận gì

* Hoạt động 2: Đôi mắt xinh của bé.

Cô đọc câu đố:

“Có đôi cửa sổ,
Khép kín ban đêm,
Mặt trời nhô lên,
Mở ra chớp chớp – Là gì?”
Cô cho trẻ quan sát hình ảnh đôi mắt.

Cô gải thích các bộ phận của đôi mắt

- Đôi mắt giúp gì cho chúng ta?

Muốn có đôi sáng chúng ta cần làm gì?

Cô chốt lại các ý của trẻ:

Ăn uống đầy dử nhất là các loại thức ăn giàu Vitamin A (cô cho trẻ quan sát các loại thức ăn)

- Rửa mặt đúng cách. (Cho trẻ nhắc lại các bước rửa mặt). (Lau mắt đầu tiên)

- Không xem tivi, điện thoại quá nhiều, không thức khuya, không cúi sát vở khi học bài.

- Khi đi ngoài đường có nhiều bụi phải mang kính.

3. Kết thúc:

Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

- Cho trẻ vận động bài “Đôi mắt của em” và đi ra ngoài
	-Trẻ hát

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ quan sát

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời theo hiểu biết

Trẻ chú ý

- Trẻ vận động


*CHƠI , HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc phân vai : phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái

- Góc học tập - sách :  Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 

- Góc Nghệ Thuật: tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người

- Góc Thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi

CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích: 
* Quan sát cây xoài

2. Chơi vận động: rồng rắn lên mây

3.Chơi tự do: 
	- Cô dẫn trẻ ra vườn rau, nhắc trẻ đứng xung quanh, dưới gốc cây xoài

- Các con quan sát và nhận xét xem cây có đặc điểm gì ?

Cô hỏi trẻ về đặc điểm của các bộ phận trên cây 

- Giáo dục trẻ khi chơi dưới bóng cây mắt mẻ các con không được hái lá bẻ cành , không được giẫm lên cây con.

- Cô nêu cách chơi và luật chơi.

- chơ trẻ chơi 3-4 lần

* Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cầu trượi cô bao quát trẻ chơi an toàn


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Cho trẻ làm quen với bài thơ "Đôi mắt của em"

- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả

Cô đọc mẫu

Trẻ đọc theo cô 2-3 lần

Cô hỏi trẻ tên bài thơ.

2. Chơi theo ý thích

 - Cô bao quát trẻ 

3. Vệ sinh, trả trẻ.

                  ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
Tình trạng sức khỏe: Đa số trẻ khỏe mạnh, đi học đầy đủ. 

-  Một số trẻ thích nghi nhanh, ăn giỏi, ngoan: khánh , đức , hậu , sang
- Trẻ hứng thú với việc khám phá về đôi mắt một số trẻ đã có sự tiến  bộ trong việc trả lời to, rõ ràng, đầy đủ: an , đan , vỹ , quỳnh.
Thứ 4 ngày 16 tháng 10 năm 2024

*ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH

- Đón trẻ vào lớp: Cho trẻ xem tranh bé trai,bé gái và trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính của trẻ; cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, sau đó tập thể dục sáng.

- Điểm danh trẻ theo sổ.

*HOẠT ĐỘNG HỌC: Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

Đề tài: thơ : Dán hoa tặng mẹ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức:

- Trẻ biết  tên bài thơ “Dán hoa tặng mẹ” của tác giả Khải Minh

- Trẻ biết ngữ điệu , tình cảm,sắc thái được thể hiện trong bài thơ.

- Trẻ hiểu được nội dung bài thơ: cô giáo dạy em làm những con hoa xinh xắn để tặng mẹ trong ngày lễ 20/10 .

2. Kỹ năng:

- Trẻ đọc thuộc thơ, thể hiện âm điệu nâng niu khi đọc thơ.

- Trả lời mạch lạc, rõ ràng.

- Rèn kỹ năng ngồi học chú ý có chủ định.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

* Giáo dục: Giáo dục trẻ biết yêu quý ông bà , bô mẹ và người thân yêu của mình

II. CHUẨN BỊ.

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ:

	· Giáo án điện tử,Giáo án.

+ Truyện tranh minh họa bài thơ “ Dán hoa tặng mẹ” tác giả Khải Minh, que chỉ

+ Cô thuộc bài thơ “dán hoa tặng mẹ” và có giọng đọc diễn cảm.

- Nhạc bài hát: “tay thơm tay ngoan”; 
	   - Tâm thế thoải mái


III.Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:

- các con có biết sắp tới có ngày gì không nhỉ?

- ngày 20/10 là ngày của những ai ?

- chúng mình sẽ làm gì để tặng bà , tặng mẹ , tặng cô giao, tặng các bạn gái  nhỉ?

2.Nội dung

2.1.Hoạt động 1: Cô đọc thơ cho trẻ nghe

+ À đúng rồi có bài thơ nói về 1 bạn nhỏ làm món quà tặng mẹ trong dịp 20/10 đấy.

+ Cô đọc lần 1: Cô đọc diễn cảm bài thơ thể hiện tình cảm nâng niu đôi mắt của bài thơ.

- Cô vừa đọc bài thơ gì?

+ Cô đọc lần 2: Cô đọc kết hợp hình ảnh minh họa sa bàn tranh quay.

* Giảng giải nội dung bài thơ, trích dẫn và đàm thoại làm rõ ý

Em dán được cái hoa

Cô cho mang về nhà

Nói rằng con tặng mẹ

Em bé đến lớp và được cô giáo dạy làm tấm thiệp bằng những bông hoa đẹp

Em đã được cô giáo cho mang về tặng ai ?

Xoa đầu con mẹ bảo

Con dán đẹp thế à

Mẹ cảm ơn cô giáo

Dạy con mẹ tặng hoa

-Mẹ vui mừng nói gì ? 

-Mẹ đã cảm ơn ai ? 

- Ai là người dạy em bé tặng hoa cho mẹ

-> mẹ là người ra chúng mình và nuôi , chăm sóc các con vì vậy mà các con phải biết yêu thương mẹ của mình . ngày 20/10 là ngày của bà , mẹ vì thế mà các con phải ngoan , làm nhũng món quà thật đẹp để tặng bà , tặng mẹ các con nhớ chưa nào .

+ Cô đọc lần 3 bằng hình ảnh powerpoit.

2.2 Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ

+ Cô cho trẻ đọc cùng cô 2 đến 3 lần.

+ Cô cho trẻ đọc theo tổ, nhóm.

+ Cô cho trẻ đọc thơ theo yêu cầu: Cô đưa ra hình ảnh nào trẻ đọc đoạn thơ tương ứng hình ảnh đó.

+ Cho trẻ khá lên đọc thơ cá nhân.

+ Cho cả lớp đọc lại 1 lần.

 Trong quá trình trẻ đọc thơ cô chú ý sửa sai cho trẻ khi trẻ đọc ngọng, đọc sai, đọc nhanh quá, đọc hét to không diễn cảm…

 Cho trẻ thay đổi tư thế khi đọc thơ: Đứng tại chỗ, đứng lên phía trước lớp…

- Cô thấy lớp mình đọc thơ rất hay cô cũng rất thích bài thơ này cô sẽ đọc tặng các con trên nền nhạc nhé! 

* Củng cố, lồng ghép giáo dục, kết thúc giờ học.

-> 20/10 là phụ nữ vn là ngày của bà , mẹ , của chị gái , của các bạn gái vì thế mà chúng mình phải biết yêu thương người thân yêu của mình.

3.Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe cô

- Trẻ lắng nghe cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe cô

- Trẻ trả lời  

- Trẻ quan sát trên màn hình tv

- Trẻ đọc thơ

Trẻ lắng nghe


*HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU THỂ THAO VỚI LỚP BÉ B 

* Cô chuẩn bị dây kéo co

* Cô cho trẻ 2 lớp ra sân, mỗi lớp đứng thành một hàng ngang, 2 lớp đối diện nhau.

Mỗi lần chơi, cô chọn ở mỗi lớp một đội khoảng 10 bạn.

Cứ như thế tổ chức cho tất cả các trẻ trong lớp đều được chơi

*Kết thúc buổi chơi: Các cô nhận xét, tuyên dương trẻ. 

*CHƠI NGOÀI TRỜI

	1. HĐCMĐ :

TCTT: Rồng rắn lên mây.
2. Chơi tự do:
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cho trẻ chơi

- Chia trẻ thành các nhóm nhỏ

- Cô bao quát các nhóm chơi

Giáo dục : biết đoàn kết trong chơi tập

- Trên sân trường có rất nhiều đồ chơi: đu xít xích đu ngoài ra cô còn chuẩn bị một số đồ chơi khác nữa đó phấn hột hạt lá cây các con thích chơi gì thì đến đó chơi 

Cô bao quát trẻ


*HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Làm quen bài hát: đường  và chân

- Cô giới thiệu tên bài hát

- Cô hát mẫu

- Cô giảng nội dung bài hát

- Cho trẻ hát theo cô 3-4lần

2. Chơi theo ý thích

 - Cô bao quát trẻ 

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

- Trẻ đến lớp vui vẻ, khỏe mạnh, chơi hòa đồng với bạn

- Trẻ hứng thú và tích cực trong hoạt động đọc thơ.Một số trẻ tiếp thu nhanh, trả lời rõ rang, mạch lạc:hiếu , ánh hậu, hạ vy, . Một số trẻ còn rụt rè, trả lời chưa đủ ý, tròn câu:ngân khánh , đức sang , linh đan, gia linh.
* Biện pháp: tăng cường rèn ngôn ngữ cho trẻ yếu mọi lúc mọi nơi, thường xuyên hỏi trẻ, giao tiếp với trẻ, tạo cơ hội để trẻ được nói.

Thứ 5 ngày 17 tháng 10 năm 2024

*ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH

- Đón trẻ vào lớp: Cho trẻ xem tranh bé trai,bé gái và trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính của trẻ; cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, sau đó tập thể dục sáng.

- Điểm danh trẻ theo sổ.

*HOẠT ĐỘNG HỌC: Lĩnh vực phát triển nhận thức

ĐỀ TÀI : LQVT: Dạy trẻ nhận biết tay phải, tay trái của bản thân

I.Mục đích yêu cầu : 
1.Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết được tay phải, tay trái của mình

2.Kĩ  năng: 

- Biết chọn đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu của cô

3.Giáo dục :

- Giáo dục trẻ không nên đưa tay vào miệng, giữ gìn tay sạch sẽ.

II. CHUẨN BỊ:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Bát, thìa, tranh vẽ đôi bàn tay.

- Bài hát “Ồ sao bé không lắc”, bài thơ “Đôi bàn tay em”
	Bát, thìa, tranh vẽ đôi bàn tay mỗi cháu 1 tranh, 20 chiếc vòng các màu. (xanh đỏ vàng), bút áp màu đủ cho trẻ.



III. Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định: 
- Cô cùng trẻ tập thể dục theo bài hát “Ồ sao bé không lắc”

- Các con vừa được làm gì theo bài hát đó?

- Đúng rồi ngoài ăn uống ra chúng ta tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh nữa đấy

- Các con biết khi tập theo bài hát các con đưa bộ phận gì ra trước nào?

- À đúng rồi đôi bàn tay ra để nắm lấy hông mà lắc lư cái đầu rồi lắc lư cái mình này; như vậy đôi bàn tay làm rất nhiều công việc vì vậy hàng ngày các con phải bết giữ gìn bàn tay sạch sẽ và không được bỏ tay vào miệng các con nha.

- Thế các con thích tự mình nhận biết tay phải, tay trái của mình không?

- Vậy thì cô mời các con đứng dậy về chổ ngồi để nhận biết tay phải, tay trái của mình nha.

2. Nội dung

2.1 Hoạt động 1: nhận biết tay phải, tay trái của bản thân.

- Bây giờ các con chơi với cô trò chơi: dấu tay nha

   Dấu cái tây ra sau lưng……..

  ……………………..Tay đây.

- Bây giờ cô đố các con này mỗi người có mấy tay?

À đúng rồ các con thử đếm lại xem nào;

- Giỏi quá; bây giờ nghe cô hỏi tay phải của các con đâu?

- (Cô quan sát xem trẻ đưa đúng chưa)

- Các con nói với cô nào tay phải;

- Cô gọi từng trẻ nói tay phải (-4 trẻ)

- Cho cả lớp nói lại (1 lần)

- Thế còn tay kia là tay gì nào?

- Giỏi quá (Cô quan sát xem trẻ đưa đúng chưa)

Các con nói  tay trái với cô nào;

Cho cá nhân nói tay trái (1-2 trẻ))

- Bây giờ nghe cô hỏi đến bữa ăn cơm các con dùng đồ dùng gì để ăn?

- À đúng rồi ở phía sau cô có cái rá đựng đồ dùng các con bưng rổ ra phía trước nào.

- Các con xem trong rổ có gì nào.

- Thế hàng ngày các con cầm thìa bằng tay gì?

- Bây giờ các con thử cầm thìa bằng tay phải cô xem đúng chưa nào.

- Tay phải các con cầm gì đó?

Các con nói tay phải cầm thìa

Cho cá nhân nói  tay phải cầm thìa (2-3 trẻ)

- Còn cái bát thì các con cầm bằng tay gì? ai giỏi nào

- À đúng rồi các con cầm bát lên nào. Các con nói (tay trái cầm bát) cả lớp, cá nhân

=> Cô thấy ai cũng giỏi bây giờ các con bỏ bát, thìa vào rá và đưa ra sau lưng nào.

Hoạt động 3: Luyện tập cũng cố:

* Trò chơi 1: ‘‘Chúng ta cùng thi tài”

- Với trò chơi này các con đứng cho cô 2 đội mỗi đội 5 bạn còn các bạn còn lại sẽ cổ vũ cho các bạn trong đội của mình và lần sau sẽ được chơi

Nào các con đứng dậy lên đứng thành 2 đội cô xem (cho trẻ đội mũ đội số 1- số 2)

- Nghe cô hỏi: tay phải đội số 1 đâu?

- Tay trái đội số 2 đâu?

- Đúng rồi và ở đây cô có rất nhiều chiếu vòng có nhiều màu nhiệm vụ của đội số 1 là bạn đứng ở đầu hàng sẽ đi theo đường thẳng lên tìm chiếc vòng màu đỏ đeo vào tay phải của mình và đi về vổ nhẹ vào vai bạn thứ 2, bạn thứ 2 đi lên tìm đúng vòng màu đỏ đeo vào tay phải của mình.

- Còn đội số 2 cũng đi theo đường thẳng và chọn vòng màu xanh và đeo vào tay trái của mình: thời gian chơi dành cho 2 đội là 1 bản nhạc ngắn. 2 đội nhớ chưa nào.

- 2 đội chơi xong cô xem trẻ chơi đúng chưa;

(Kiểm tra đội nào đội đó giơ tay lên cao để cả lớp xem đã đúng yêu cầu chưa)

Lần 2: Cô đổi bạn chơi và đổi yêu cầu chọn vòng ngược lại.

* Trò chơi 2:  tô màu tay phải, tay trái

- Cô đưa tranh hướng dẫn trẻ tô màu tô tay phải màu đỏ, tay trái màu xanh.

- Cho cả lớp về theo nhóm để tô màu.

3. Kết thúc. 

- Cô nhận xét tuyên dương và tặng hoa cho trẻ.
	- Trẻ tập cùng cô (đứng đội hình 3 hàng ngang phía trên lớp để ngồi xuống trò chuyện)

- Tập thể dục theo bài hát

- Cả lớp về chỗ ngồi thành chữ U vừa đi vừa đọc bài thơ “Đôi tay em”

- Trẻ cùng chơi với cô

- Có 2 tay

- 1-2- tất cả có 2 tay

- Cả lớp giơ tay phải lên

- Tay phải (cả lớp)

- Tay phải (cá nhân)

- Tay phải (cả lớp)

- Tay trái

- Tay trái

- Tay trái  (cá nhân)

- Bát, thìa

- Trẻ bưng rổ ra phía trước mặt

- Trẻ xem

- Tay phải

- Trẻ cầm thìa

- Cầm thìa

- Tay phải cầm thìa

- Tay trái

- Tay trái cầm bát (cả lớp, cá nhân)

- Cả lớp cất đồ dùng vào rá

- Trẻ đứng thành 2 đội

- Đội số 1 đưa tay phải lên cao

- Đội số 2 đưa tay trái lên cao

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Cô cùng trẻ kiểm tra

Trẻ tô màu theo nhóm

- Trẻ nhận hoa khi được khen.


 *CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- - Góc phân vai : phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái

- Góc học tập - sách :  Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 

- Góc Nghệ thuật: tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người

- Góc Thiên nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi

CHƠI NGOÀI TRỜI

	1. HĐCMĐ : Nhặt lá xếp hình bạn trai, bạn gái
2. TCVĐ: Chuyền bóng: 

3. Chơi tự do:
	Cho trẻ dạo chơi và hướng trẻ vào hoạt động nhặt lá

- Gợi ý cho trẻ xếp hình bạn trai, bạn gái

Giáo dục trẻ: Không vứt rác bừa bãi, biết giữ vs cá nhân

-Cô giới thiệu tên trò chơi luật chơi và cách chơi

Cho trẻ chơi 2-3 lần

Trên sân trường có rất nhiều đồ chơi : đu xít xích đu ngoài ra cô còn chuẩn bị một số đồ chơi khác nữa đó phấn hột hạt lá cây các con thích chơi gì thì đến đó chơi 

Cô bao quát trẻ


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Đọc bài đồng dao "Đi cầu đi quán"

Cô giới thiệu bài đồng giao

Cô đọc mẫu

Trẻ đọc theo cô 2-3 lần

Trẻ đọc nối tiếp.

2. Chơi tự do

3. Vệ sinh, trả trẻ

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY 

Thứ 6 ngày 18 tháng 10 năm 2024

*ĐÓN TRẺ - CHƠI -THỂ DỤC SÁNG – ĐIỂM DANH

- Đón trẻ vào lớp: Cho trẻ xem tranh bé trai,bé gái và trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính của trẻ; cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, sau đó tập thể dục sáng.

- Điểm danh trẻ theo sổ.

*HOẠT ĐỘNG HỌC: Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

Đề tài: BD cuối chủ đề : đường và chân và các bài trong chủ đề

         - NH: Trái đất này là của chúng mình 
I . Muc đích, yêu cầu :

1. Kiến thức :  
- Trẻ  biết biểu diễn các bài hát về chủ đề như: tay thơm , tay ngoan, hãy xoay nào  đường và chân

- Trẻ hưởng ứng cùng cô theo giai điệu bài hát “trái đất này là của chúng mình ”
2. Kỹ năng :
- Luyện cho trẻ kỹ năng hát đúng nhạc,đúng giai điệu, kĩ năng vận động múa, vỗ tay theo tiết tấu chậm,vận động theo nhịp.
- Kĩ năng phản ứng nhanh nhạy trong khi chơi.
3. Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động âm nhạc, thể hiện nét mặt vui tươi tự nhiên.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể mình sạch sẽ, biết tắm rửa hàng ngày

II. Chuẩn bị

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Đàn ghi bài hát: tay thơm , tay ngoan, hãy xoay nào  đường và chân

- Trang phục áo dài

- Máy vi tính 
	Trang phục: váy tầng, mũ múa

- 1 số nhạc cụ: xắc xô, đàn, phách gõ; nơ tay

- Ghế ngồi cho trẻ đầy đủ


III.Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định (1-2phút)

Cô hỏi: 

- Chúng ta đang học chủ đề gì?

- Trong chủ đề bản thân các con đã được học những bài hát, bài múa, bài thơ gì?

- Hôm nay cô sẽ tổ chức cho lớp mình một buổi biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề các con có đồng ý không? Chúng mình đặt tên cho chủ đề biểu diễn hôm nay là gì?

- Để buổi biểu diễn văn nghệ thật hay cô cho các con thời gian 3 phút để tự hóa trang cho mình

2.Nội dung 

2.1.Hoạt động1: Nội dung chương trình biểu diễn 

* Cô xin trân trọng giới thiệu về tham gia chương trình nghệ thuật ngày hôm nay có nhóm họa my, nhóm sơn ca, nhóm thiên thần nhỏ và ban nhạc tình bạn cùng toàn thể ca sỹ nhí lớp bé A đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Người dẫn chương trình hôm nay là cô giáo Thu Hương

- Mở đầu chương trình là bài “Càng lớn càng ngoan”         

+ Đầu tiên là sự trình bày của các bạn nhỏ đến từ lớp bé A

+ Tiếp theo là nhóm "Hoạ mi" 

 + Tiếp theo là nhóm" thiên thần nhỏ" 

+ Những điệu múa mềm mại nhí nhảnh được 1 bạn thể hiện đó là bạn Ánh Hậu và giọng hát của bạn Trâm Anh 

*Cô giáo: đôi mắt giúp chúng mình nhìn thấy mọi vật xung quanh , mời mọi người hãy lắng nghe bài hát “Hãy xoay nào” (nhạc nước ngoài)" với sự trình bày của ca sỹ Đức Hiếu và nhóm Sơn ca

- Đường và chân là đôi bạn thân  thể hiên qua bài  “đường và chân" do nhóm Thiên thần biểu diễn.

2.2 Hoạt động 2: Nghe hát “Trái đất này là của chúng mình”.

-  Sau đây cô sẽ hát tặng các con bài “Trái đất này là của chúng mình” do nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác.

Cô hát cho trẻ nghe lần 1.

Lần 2 cô mời 1 trẻ lên hưởng ứng và các trẻ còn lại vận động hưởng ứng tại chỗ.

Mời 1 trẻ lên múa cùng cô

Với giai điệu vui tươi, nhí nhảnh, bài hát nói lên sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các bộ phân trên bàn tay. Muốn cho cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta phải luôn giữ vệ sinh cơ thể, ăn uống đầy đủ chất và chăm tập thể thao.

3.Kết thúc

Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

Cho trẻ hát “đường và chân” và chuyển hoạt động.
	- Chủ đề Bản thân

- Trẻ kể...

Cho trẻ dặt tên sau đó cô cùng trẻ thống nhất chọn tên chủ đề biểu diễn

- Trẻ tự hóa trang

- Chú ý nghe và vỗ tay

- Cả lóp , nhóm , cá nhân 

- Nhóm  biểu diễn cả lớp cổ vũ

- Nhóm  biểu diễn cả lớp cổ vũ

- Trẻ lắng nghe 

Trẻ nghe và hưởng ứng

Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

Cả lớp cùng hát.


*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

-  Góc phân vai : phòng khám đa khoa, siêu thị gia đình, cửa hàng ăn uống

- Góc xây dựng – LG : Xây nhà cho bé, xếp hình bé trai –bé gái

- Góc học tập - sách :  Chơi lô tô dinh dưỡng, tìm hiểu đồ dùng cá nhân, đo và so sánh chiều cao với bạn, xem tranh ảnh về cơ thể bé, làm an bum ảnh bé, 

- Góc Nghệ Thuật: tô màu,vẽ, nặn hình bạn trai bạn gái, cắt dán các bộ phận cơ thể bé, nặn búp bê, nặn người

- Góc Thiên Nhiên: Chăm sóc cây cối, nhặt lá vàng rơi
CHƠI NGOÀI TRỜI

	1.HĐCMĐ: - Trải nghiệm: Chất tan, không tan

2. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

3. Chơi tự do:
	+ Cô chuẩn bị 4 bàn thí nghiệm

+ Đầu tiên cho trẻ tập trung lại 1 bàn

+ Cô hỏi trẻ cô chuẩn bị gì?

+ Cho 4 trẻ thực hiện : mỗi trẻ cho muối/ đường/gạo/bột mì vào cốc nước, khuấy đều.

+ Cô và trẻ lần lượt thảo luận về các thử nghiệm.

+ Cô kết luận các chất tan, không tan trong nước

* Giáo dục trẻ ăn các loại thực phẩm cho cơ thể khỏe mạnh

+ Cho trẻ về các bàn để thực hiện

+ Cô đến từng bàn thảo luận cùng trẻ

+ Cô giới thiệu tên trò chơi

+ Cho trẻ nói cách chơi.

+ Tiến hành cho trẻ chơi (3-4 lần)

- Cô bao quát trẻ


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Lao động vệ sinh tr​​ường lớp.

- Cô phân công trẻ làm theo nhóm, mỗi nhóm 1 công việc: Quét nhà, lau đồ dùng, đồ chơi...

- Cô cùng làm với trẻ ,nhắc trẻ đổ rác đúng nơi qui định.

2. Vệ sinh cá nhân trẻ.

- Cho trẻ đọc thơ: Em rửa tay sạch

- Trẻ xếp hàng theo tổ, xăn tay áo .

- Cho trẻ rửa tay, lau mặt đúng thao tác .

3. Vui văn nghệ .
- Cho trẻ biểu diễn theo ý thích những bài trong chủ đề: Hát múa, đọc thơ, kể chuyện... 

- Cô động viên trẻ mạnh dạn biểu diễn .

4. Nêu g​​​ương cuối tuần :

-  Cho trẻ tổ trư​​ởng kiểm tra xem tổ mình bạn nào nhiều cờ bé ngoan.

- Cô phát hoa bé ngoan cho trẻ có 3- 4 cờ trở lên.

- Động viên những trẻ ch​​​ưa đạt để tuần  sau trẻ cố gắng hơn. 

- Trẻ hát: Em đư​​ợc khen

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
- Trẻ vui vẻ khi đến lớp, hòa đồng cùng bạn. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo hướng dẫn của cô. Đa số trẻ biết tự xúc cơm, một số trẻ còn ăn ít, xúc cơm chưa gọn gàng.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia tiết học âm nhạc. Nhiều trẻ hát, vận động, hưởng ứng cùng cô: . Một số trẻ còn rụt rè: vũ, khánh , sang , đức
* Rèn kỹ năng cho trẻ: hướng dẫn trẻ cách cầm thìa, xúc cơm gọn gàng, động viên trẻ ăn hêt suất.

 Thường xuyên giao lưu, trò chuyện với trẻ để tạo sự tự tin, mạnh dạn cho trẻ.

TRƯỜNG MẦM NON  DIỄN NGỌC
                   LỚP BÉ A
PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ CUỐI CHỦ ĐỀ
BẢN THÂN
Thực hiện trong 3 tuần, từ ngày 30/ 9/2024 đến ngày 18/10/2024
	TT
	Nội dung mục tiêu
	Tổng số trẻ
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Số trẻ đạt
	Chưa đạt
	

	1
	3. Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
 - Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì
- Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau…
	26
	24
	2
	

	2
	4. Trẻ thực hiện được một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:
	26
	25
	1
	

	3
	11.Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc / bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
	26
	25
	1
	

	4
	12.   Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản đi, chạy. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:   .
	26
	26
	0
	

	5
	13.  Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản tung, ném, bắt, bật  kiểm soát được vận động.
	26
	25
	1
	

	6
	14.Phối hợp tay- mắt trong vận động: vận động cơ bản bò,trườn, trèo.
	26
	26
	0
	

	7
	19.Trẻ biết gọi tên chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể. Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	26
	26
	0
	

	8
	31.Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
	26
	25
	1
	

	9
	32.Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.

	26
	25
	1
	

	10
	36. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu…qua trò chuyện, tranh ảnh.
	26
	23
	3
	

	11
	41.Trẻ thuộc một số bài thơ, câu chuyện đồng dao phù hợp với lứa tuổi.
	26
	25
	2
	

	12
	46. Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân. Nói được điều bé thích, không thích
	26
	26
	0
	

	13
	48. Nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh. Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận.  
	26
	25
	1
	

	14
	54. Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe nhạc, nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	26
	24
	2
	

	15
	55. Trẻ có một số kỹ năng hát. hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc trẻ em. Trẻ thích nghe nhạc, nghe hát, chú ý lắng nghe giai điệu các bài hát, bản nhạc, và biết hưởng ứng với bài hát mà trẻ yêu thích. Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.
	26
	23
	3
	

	16
	56.Trẻ có kỹ năng biểu diễn hát vận động cá nhân, tập thể.
	26
	24
	2
	

	17
	58. Trẻ biết vẽ các nét thẳng xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản
	26
	23
	3
	

	18
	61. Nhận xét các sản phẩm tạo hình. Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	26
	24
	2
	

	19
	
	
	
	
	

	
	Tổng đạt
	468
	444
	23
	

	
	Tỉ lệ %
	100
	95%
	5%
	


Diễn Ngọc, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Giáo viên 


                              Hiệu trưởng
               Nguyễn Thị Hương                                                                                      






Ngày hội của      cô giáo 











































































































































































































Ngày hội của      cô giáo 



























































Ngày hội của      cô giáo 








































































































































































































PAGE  
1

